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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong 

khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Tân Nhật Thái, không sao chép 

từ bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam 

đoan này. 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng  08  năm 2015. 

 Sinh viên. 

 

 

 

 Bùi Phương Thảo 
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LỜI CẢM ƠN 

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, 

giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ 

khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan 

tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tôi xin 

gửi đến quý thầy cô của trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền 

đạt vốn kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.  

Và đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn cô Ths. Phan Minh Thùy người đã trực tiếp 

hướng đẫn tận tình giúp tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Nếu không có những lời 

hướng dẫn chi tiết, cụ thể, những lời khuyên chân tình thì bài khóa luận này khó lòng 

hoàn thành được. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Tân Nhật Thái, nơi đã trực tiếp 

tạo điều kiện để tôi có thể đi thực tập, học hỏi và thu thập số liệu, chứng từ phục vụ cho 

khóa luận tốt nghiệp. 
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TK Tài khoản CCDV Cung cấp dịch vụ 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, sự du nhập của những nền ẩm thực từ khắp nơi trên thế 

giới đã làm đa dạng hóa ngành dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam nói chung và tại thành phố 

Hồ Chí Minh nói riêng. Chính vì thế mà Công ty TNHH Tân Nhật Thái đã ra đời với 

hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống dưới tên Au Lac Do Brazil Restaurant. Đây là một 

hình thức kinh doanh mới đầy tiềm năng nhưng trong những năm trở lại đây cũng gặp 

không ít khó khăn về vấn đề cạnh tranh và chịu ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế 

nên nhiệm vụ hàng đầu của Công ty là phải đẩy mạnh bán hàng với mục đích cuối cùng 

là đem lại lợi nhuận cao.  

Để tạo được lợi thế cạnh tranh, công ty phải biết rõ tình hình tài chính của mình về 

các khoản thu – chi nhằm xác định lãi – lỗ trong kinh doanh. Do đó, công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết, qua việc xác định 

doanh thu, thu nhập khác, các khoản chi phí, công ty có thể biết được kết quả hoạt động 

kinh doanh của mình như thế nào. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại công ty 

TNHH Tân Nhật Thái, tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí  và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Tân Nhật Thái”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đây là một cơ hội tốt để củng cố và áp dụng những kiến thức có được sau bốn năm 

trên ghế nhà trường vào thực tiễn, từ đó có thể so sánh và đối chiếu phương pháp hạch 

toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh thực tế tại đơn vị với kiến 

thức được học tại trường và rút ra kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Qua đó, thấy được 

ưu điểm và nhược điểm của phương pháp hạch toán tại công ty để có cơ sở đưa ra những 

nhận xét và kiến nghị phù hợp góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán tại công ty 

TNHH Tân Nhật Thái. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

-  Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Nhật Thái – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực cung cấp dịch vụ ăn uống. 



.SVTH: Bùi Phương Thảo GVHD: Ths. Phan Minh Thùy 

 

Khóa luận tốt nghiệp Trang 2 

  

-  Việc nghiên cứu, phân tích nhận xét đánh giá dựa trên thông tin, số liệu thu thập 

của tháng 03/2015, giai đoạn đầu công ty chuyển từ chế độ kế toán áp dụng theo quyết 

định 48/2006/QĐ của Bộ Tài Chính sang chế độ kế toán thông tư 200 do Bộ Tài Chính 

ban hành. Dựa trên tình hình thực tế các chế độ chính sách kế toán doanh nghiệp áp dụng 

đề tài trình bày phần cơ sở lý luận giới hạn theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung, hạch 

toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp khấu trừ thuế đối với 

thuế GTGT. 

Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu: từ tháng 04/2015 đến hết tháng 05/2015. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: 

-  Phương pháp phỏng vấn: đây là phương pháp được sử dụng trong suốt quá trình 

thực tập tại công ty, đối tượng phỏng vấn chủ yếu là Kế toán trưởng, Kế toán viên và Thủ 

quỹ. 

-  Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu: đọc và tìm hiểu sách báo, giáo trình 

do các giảng viên biên soạn vả giảng dạy, các Thông tư và Quyết định liên quan đề tài do 

Bộ Tài Chính ban hành. 

-  Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu: được áp dụng để thu thập số liệu thô tại 

phòng Kế toán thông quá các chứng từ và sổ sách của công ty, sau đó toàn bộ số liệu sẽ 

được xử lý và chọn lọc để đưa vào khóa luận một cách hợp lý và khoa học. 

-  Phương pháp tổng hợp, phân tích: từ những tài liệu, số liệu đã được xử lý và 

phân tích, so sánh và đối chiếu để nhận rõ những ưu điểm hay nhược điểm trong công tác 

kế toán nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

5. Kết cấu 3 chương 

Khóa luận có kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD: 

Trình bày hệ thống những kiến thức lý thuyết về khái niệm, nguyên tắc, phương 

pháp hạch toán kế toán có liên quan đến kế toán doanh thu và thu nhập khác, kế toán các 

khoản giảm trừ doanh thu, kế toán các khoản chi phí phát sinh và xác định kết quả kinh 

doanh. 

Chương 2: Giới thiệu về công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Nhật Thái 
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Chương 3: Nhận xét và kiến nghị 

Qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá đưa ra những nhận xét hợp lý cho công 

ty, phân tích rõ ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân nhằm giúp công ty nâng cao công 

tác kế toán. 
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Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và và xác định kết quả kinh 

doanh 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Như đã trình bày trong phần phạm vi nghiên cứu, phần trình bày cơ sở lý luận sẽ 

được trình bày chủ yếu dựa theo nội dung của Thông tư 200 do Bộ Tài Chính ban hành 

ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

”Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm 

giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp 

lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền”. 

(Thông tư 200). 

 Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và 

lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh trong một 

kỳ nhất định. 

 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh là việc xác định số tiền lãi, lỗ từ các hoạt 

động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp được hình thành từ tổng hợp kết quả kinh doanh của hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. 

1.1.2. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cần có nhiều công cụ khác nhau trong 

đó kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu. Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp 

lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trong nhất cho việc điều hành, chỉ 

đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.  

Việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp, đánh giá 

chính xác tình hình sản xuất kinh doanh, có căn cứ thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, kết 

hợp các thông tin thu thập được với các thông tin khác để đề ra chiến lược, giải pháp kinh 

doanh để đạt hiệu quả cao nhất. 

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
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- Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám sát chặt 

chẽ các khoản doanh thu và chi phí, 

- Tham gia kiểm kê, đánh giá, lập báo cáo về tình hình tiêu thụ sản phẩm, 

- Xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình bán 

hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp và phân bổ hợp lý, 

- Phản ánh chính xác doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, thuế 

GTGT đầu ra của từng mặt hàng, hóa đơn và khách hàng, 

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh đúng chế độ, kip thời cung cấp các thông tin 

kinh tế cần thiết cho các bộ phận có liên quan. 

1.2. Kế toán doanh thu, thu nhập khác 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền đã thu được hoặc sẽ thu 

được từ các giao dịch và các nghiệp vụ phát sinh như doanh thu sản phẩm, hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng.  

 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch 

bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định một cách đáng tin cậy. Kết quả của giao 

dịch được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ 

đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo Tài Chính; 

- Xác định được chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch bán hàng và chi phí 

để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu 

phải nộp như thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), 

thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường nếu không tách ngay được số thuế 
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gián thu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán được ghi nhận doanh thu bao 

gồm cả số thuế phải nộp và định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải 

nộp.  

Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ 

thì phải quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 

điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. 

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ 

Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng (thông thường), Phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý, Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào 

không có hóa đơn.  

Khi xuất giao hàng, bên bán phải lập phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng (theo mẫu 

của Bộ Tài Chính hóa đơn có thuế GTGT khấu trừ hoặc hóa đơn có thuế GTGT trực tiếp 

hoặc hóa đơn tự đặt in). Khi nhận được số tiền thanh toán của khách hàng, kế toán sẽ lập 

Phiếu thu và ghi nhận vào Sổ quỹ tiền mặt hoặc Sổ TGNH. Do công ty áp dụng theo hình 

thức kế toán Sổ Nhật Ký Chung nên các nghiệp vụ bán hàng phát sinh sẽ được ghi nhận 

vào Sổ nhật ký chung, Sổ cái và Sổ chi tiết các tài khoản. 

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 

 Kế toán sử dụng TK.511 để theo dõi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài 

khoản này có 6 tài khoản cấp 2 (điều 81 - Thông tư 200): 

 TK.5111 “Doanh thu bán hàng hóa” 

 TK.5112 “Doanh thu bán các thành phẩm” 

 TK.5113 “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 

 TK.5114 “Doanh thu trợ cấp, trợ giá” 

 TK.5117 “Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư” 

 TK.5118 “Doanh thu khác”. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511: 

Bên Nợ:  

- Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

-  Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; 

-  Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; 

-  Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ; 
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-  Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911. 

Bên Có:  

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ thực hiện trong kỳ. 

 Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

1.2.1.3. Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ vào Sổ chi tiết các TK511. Phần thuế GTGT đầu ra được ghi vào Sổ chi tiết TK 

3331.  

Nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh sẽ được ghi nhận vào Sổ nhật ký 

chung và Sổ cái các tài khoản như sau: 

a) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được xác định là đã bán trong kỳ, kế 

toàn phản ánh doanh thu BH&CCDV vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián 

thu phải nộp (chi tiết từng loại thuế - thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TTĐB, 

thuế XK, thuế BVMT) được tách riêng khi ghi nhận doanh thu, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, 131,...  Tổng giá thanh toán 

 Có TK 511  Doanh thu BH & CCDV (giá chưa có thuế)  

 Có TK 333  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.  

- Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận 

doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp: 

 Nợ TK 511   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 333   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

- Trường hợp doanh thu bằng ngoại tệ thì ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số 

nguyên tệ đã thu được hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế để 

quy đổi ra đồng Việt Nam để hạch toán vào tài khoản doanh thu. 

- Trường hợp sản phẩm, dịch vụ sử dụng nội bộ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 

của doanh nghiệp, kế toán ghi: 

 Nợ TK 642  (theo giá thành) 

 Có TK 154 

b) Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp: 

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá 

bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi : 
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 Nợ TK 131   Phải thu của khách hàng 

 Có TK 511 Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế 

 Có TK 3331, 3332  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  

 Có TK 3387   Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả     

góp với giá bán trả tiền ngay. 

- Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi: 

 Nợ TK 3387  Doanh thu chưa thực hiện 

 Có TK 515  Lãi trả chậm, trả góp 

c) Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng ở đơn vị giao 

hàng đại lý: 

-  Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng 

gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: 

 Nợ TK 157  Giá trị hàng xuất kho 

 Có TK 155, 156 Giá trị hàng xuất kho 

- Khi hàng hoá giao cho đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra 

của hàng hoá đã bán, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế 

GTGT, ghi: 

 Nợ các TK 111, 112, 131,...  Tổng giá thanh toán 

 Có TK 511  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

 Có TK 3331  Thuế GTGT phải nộp  

- Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi: 

 Nợ TK 632   Giá vốn hàng bán 

 Có TK 157  Hàng gửi đi bán. 

d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá 

hàng bán và CKTM phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ: 

 Nợ TK 511  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 521   Các khoản giảm trừ doanh thu. 

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK.911,  ghi: 

 Nợ TK 511   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 911   Xác định kết quả kinh doanh 

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
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1.2.2.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản làm giảm trừ doanh thu gồm: 

 Chiết khấu thương mại 

 Hàng bán bị trả lại 

 Giảm giá hàng bán 

Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng mua 

hàng với khối lượng lớn. 

Hàng bán bị trả lại: là giá trị hàng đã bán nhưng bị khách hàng trả lại và từ chối 

thanh toán do sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng, quy cách hay màu sắc,…  

Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém 

phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 

Đơn vị được nghiên cứu là đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống nên không 

phát sinh các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại hoặc giảm giá hàng bán, 

do đó phần này được trình bày ở mức độ khái quát. 

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK.521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” để theo dõi giá trị các 

khoản làm doanh thu bị giảm trừ. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ và có 3 tài 

khoản cấp 2 như sau: (Thông tư 200) 

 TK.5211 “Chiết khấu thương mại” 

 TK.5212 “Hàng bán bị trả lại” 

 TK.5213 “Giảm giá hàng bán” 

1.2.2.3. Phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Giá trị của các khoản làm giảm trừ doanh thu hoặc khoản thanh toán với người 

mua hàng về giá trị hàng bán bị trả lại, kế toán ghi nhận vào trong Sổ chi tiết TK 521.  

 Các chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng bị trả lại được ghi nhận vào Sổ chi 

tiết TK 641 và TK 111, 112, 141 hoặc 334. 

Các nghiệp vụ phát sinh sẽ được ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài 

khoản theo các bút toán sau: 

a) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại 

cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

 Nợ TK 521   Các khoản giảm trừ doanh thu  
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 Nợ TK 3331  Thuế GTGT đầu ra được giảm  

 Có các TK 111, 112, 131, ... 

b) Kế toán hàng bán bị trả lại 

-  Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá 

vốn của hàng bán bị trả lại theo bút toán sau: 

 Nợ TK 154, 155, 156   Giá trị hàng đã nhập lại kho 

 Có TK 632   Giá vốn hàng bán. 

-  Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại đối với sản 

phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

 Nợ TK 5212   Giá bán chưa có thuế GTGT 

Nợ TK 3331   Thuế GTGT hàng bị trả lại 

 Có các TK 111, 112, 131, ... 

-  Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi: 

 Nợ TK 641  Chi phí bán hàng 

 Có các TK 111, 112, 141, 334, ... 

c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang 

tài khoản 511, ghi:  

 Nợ TK 511  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 521   Các khoản giảm trừ doanh thu. 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.3.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: Tiền lãi; Cổ tức, lợi nhuận được chia; Thu nhập 

về hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán, lãi chuyển nhượng vốn; Thu nhập về các 

hoạt động đầu tư khác; … 

1.2.3.2. Chứng từ sử dụng để ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 

- Phiếu thu, Giấy báo có, Bảng tính tiền lãi. 

Vào ngày định kỳ trong tháng, ngân hàng gửi Giấy báo có thông báo số tiền lãi 

được nhận, bộ phận kế toán sẽ chuyển cho Giám Đốc ký xét duyệt và chuyển về phòng 

kế toán ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. Cuối năm tài chính, ngân hàng sẽ gửi sổ 

phụ ngân hàng cho doanh nghiệp để đối chiếu – kiểm tra số liệu do kế toán ghi nhận. 
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1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK.515 để theo dõi doanh thu hoạt động tài chính. Tài khoản này 

không có số dư cuối kỳ. Kết cấu TK.515 như sau: 

Bên Nợ: 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có) 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang TK.911. 

Bên Có: 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 

 Các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính được ghi vào sổ chi tiết tài khoản 515. 

 Phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay theo giá 

chưa có thuế GTGT được ghi vào Sổ chi tiết TK 3387 và phần thuế GTGT phát sinh ghi 

vào Sổ Chi Tiết TK 3331. 

Kế toán ghi vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản theo các bút toán sau: 

a) Định kỳ, khi có bằng chứng chắc chắn thu được khoản lãi tiền gửi, lãi cho vay 

(bao gồm cả lãi trái phiếu),  ghi: 

 Nợ TK 112, 121, 128, 138   

 Có TK 515   

b) Định kỳ kết chuyển tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ , ghi: 

 Nợ TK 3387  Doanh thu chưa thực hiện 

 Có TK 515   Doanh thu hoạt động tài chính.  

c) Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước 

thời hạn được người bán chấp thuận, ghi: 

 Nợ TK 331    

 Có TK 515    

d) Hàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với các khoản cho vay 

hoặc mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi: 

  Nợ TK 3387   

      Có TK 515    

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả 

kinh doanh, ghi: 
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 Nợ TK 515   

 Có TK 911    

1.2.4. Kế toán thu nhập khác 

1.2.4.1. Nội dung thu nhập khác 

Thu nhập khác gồm các khoản thu nhập không phải từ hoạt động kinh doanh thông 

thường hoặc từ hoạt động đầu tư tài chính. Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm:Thu 

nhập từ nhượng, bán, thanh lý TSCĐ; Chênh lệch do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài 

sản; Thu nhập từ bán và thuê lại tài sản; Khoản tiền phạt thu được do khách hàng vi phạm 

hợp đồng; Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Các khoản thuế được hoàn lại từ 

ngân sách Nhà nước; Thu từ các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; Quà biếu, 

tặng của các tổ chức và cá nhân cho doanh nghiệp; Các khoản thu nhập khác ngoài các 

khoản nêu trên.  

Theo thông tư 200: 

 Đối với bên bán: Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên 

mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác. 

 Đối với bên mua: 

 Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, giảm giá thanh 

toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không 

hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán. 

 Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh. 

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

Phiếu thu, Ủy nhiệm thu, Hóa đơn, Biên bản thanh lý TSCĐ. 

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK.711 để ghi nhận các khoản thu nhập khác. Tài khoản này 

không có số dư cuối kỳ. Kết cấu TK.711 như sau: 

Bên Nợ: 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính thheo phương pháp trực tiếp với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang TK.911 

Bên Có: 
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- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 

 Các khoản thu nhập được xác định là thu nhập khác sẽ ghi nhận vào Sổ chi tiết 

TK 711 theo giá chưa có thuế GTGT. Các khoản thuế GTGT phát sinh được ghi vào Sổ 

chi tiết TK 3331.  

Kế toán ghi vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản của các nghiệp vụ phát 

sinh theo các bút toán sau: 

a) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ  nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý  TSCĐ: 

-  Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:  

 Nợ TK 111, 112, 131  Tổng giá thanh toán 

 Có TK 711  Số thu nhập chưa có thuế GTGT 

 Có TK 3331   Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

-  Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi: 

 Nợ TK 811  Chi phí khác 

 Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

 Có TK 111, 112, 141, 331,...  Tổng giá thanh toán. 

-  Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi: 

 Nợ TK 214   Giá trị hao mòn TSCĐ 

 Nợ TK 811  Giá trị còn lại 

 Có TK 211, 213  Nguyên giá TSCĐ hữu hình, vô hình 

b) Phản ánh các khoản thu tiền phạt  

-  Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi: 

 Nợ các TK liên quan 

 Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211… 

- Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi: 

 Nợ các TK liên quan 

 Có TK 711   

c) Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xoá và tính vào 

thu nhập khác, ghi: 

 Nợ TK 331, 338    

 Có TK 711   . 
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d) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không 

phải trả tiền) từ nhà sản xuất để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng. Khi 

hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại 

chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không 

phải trả lại, ghi: 

 Nợ TK 156    Giá trị tương đương của sản phẩm cùng loại 

 Có TK 711  Thu nhập khác. 

e)  Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 

911, ghi: 

 Nợ TK 711  Thu nhập khác  

 Có TK 911   Xác định kết quả kinh doanh. 

1.3. Kế toán các khoản chi phí phát sinh 

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.3.1.1. Nội dung và phương pháp tính giá vốn hàng bán 

 “Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc là giá 

thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành và được xác định là đã tiêu thụ và các khoản chi 

phí liên quan trực tiếp phát sinh được tíh vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh 

doanh trong kỳ.” ( Kế Toán Tài Chính 1, ThS. Trịnh Ngọc Anh, 2012) 

Thông tư 200 có quy định một số nguyên tắc sau về việc ghi nhận giá vốn hàng bán: 

- Khoản dự phòng giảm giá HTK được tính vào GVHB trên cơ sở số lượng HTK 

và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá HTK. 

- Đối với phần giá trị HTK hao hụt, mất mát, kế toán phải tính ngay vào GVHB 

(sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có).  

- Đối với chi phí NVLTT tiêu hao vượt mức bình thường, CPNC, CPSXC cố định 

không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán phải tính ngay vào GVHB (sau khi 

trừ đi các khoản bồi thường, nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định là 

tiêu thụ.  

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT đã tính vào giá trị hàng 

mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại thì được ghi giảm 

GVHB. 

1.3.1.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 
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 Tính giá vốn từng mặt hàng xuất kho, doanh nghiệp sử dụng một trong các phương 

pháp sau:  

 Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO): hàng hóa nào nhập trước thì xuất 

trước theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. 

 Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO): theo Thông tư 200 thì phương pháp 

này không còn được sử dụng. 

 Phương pháp thực tế đích danh: hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì 

lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. 

 Phương pháp bình quân gia quyền 

Phương pháp này áp dụng cho các doanh nghiệp có tính ổn định về giá của hàng 

hóa nhập kho. 

Giá trị hàng xuất kho = Số lượng hàng xuất kho  x  Đơn giá bình quân 

Đơn giá bình quân có 2 cách xác định: 

 Phương pháp bình quân giá quyền dự trữ cả kỳ 

 

Đơn giá bình quân cả kỳ =  

 

 Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập 

 

Đơn giá BQGQ sau lần nhập thứ i =   

 

Phương pháp này có độ chính xác cao, vừa phản ánh được tình hình biến động của 

giá cả, vừa đảm bảo tính kịp thời của số liệu kế toán. 

 Riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh cung cấp dịch vụ thì giá vốn hàng bán 

cùng chính là chi phí thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp thực hiện một hợp đồng dịch 

vụ qua nhiều kỳ kế toán và chỉ được thanh toán cho toàn bộ hợp đồng thì giá thành dịch 

vụ được tính khi kết thúc hợp đồng. Như vậy, cuối mỗi kỳ kế toán, chi phí đã bỏ ra để 

thực hiện hợp đồng chính là chi phí dở dang. 

 Kế toán mở chi tiết TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - theo đối 

tượng hạch toán chi phí đã chọn, để tổng hợp CPSX và CCDV theo đối tượng hạch toán 

Trị giá tồn đầu kỳ + Trị giá nhập trong kỳ 

Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập trong kỳ 

Trị giá tồn trước lần nhập i + Trị giá trong lần nhập i 

Lượng tồn trước lần nhập i + Lượng trong lần nhập i 
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và theo khoản mục chi phí. Sau đó, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển chi phí NVL 

trực tiếp – TK 621; Chi phí NC trực tiếp – TK 622; Chi phí SXC – 627 vào TK.154. 

1.3.1.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Hóa đơn 

GTGT, Hóa đơn bán hàng thông thường.

1.3.1.4. Tài khoản sử dụng 

 Kế toán sử dụng TK.632 để theo dõi giá vốn thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ bán 

ra. Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ. Kết cấu tài khoản như sau: 

Bên Nợ:  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí NVL, CPNC vượt trên mức bình thường và CPSXC cố định không 

phân bổ được tính vào GVHB trong kỳ; 

- Các khoản hao hụt, mất mát của HTK sau khi trừ phần bồi thường do trách 

nhiệm cá nhân gây ra; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  

Bên Có: 

-  Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính;  

-  Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho; 

-  Khoản CKTM, giảm gía hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu thụ; 

-  Các khoản thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT đã tính vào giá trị hàng 

mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại; 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

TK.911. 

1.3.1.5. Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán 

 Các khoản chi phí được xác nhận là Giá vốn hàng bán và phần hao hụt hay mất 

mát của HTK, hàng bán bị trả lại nhập kho, dự phòng giảm giá HTK sẽ ghi nhận vào Sổ 

chi tiết TK 632.  

Kế toán ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản theo các bút toán: 

a) Khi xuất bán các sản phẩm, hàng hóa được xác định là đã bán trong kỳ, ghi: 

 Nợ TK 632 GVHB của sản phẩm, hàng hóa   

 Có các TK 154, 155, 156, 157,… 
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- Với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, kế toán ghi 

 Nợ TK 154 Chi phí SXKD dở dang của dịch vụ 

 Có TK 621 Chi phí NVL trực tiếp dùng trong dịch vụ 

 Có TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp của hoạt động dịch vụ 

 Có TK 627 Chi phí SXC dùng trong dịch vụ 

 Kết chuyển giá vốn dịch vụ hoàn thành đã cung cấp  

 Nợ TK 632 GVHB của dịch vụ 

 Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dịch vụ 

b) Phản ánh các khoản chi phí được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán: 

- Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì 

kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến 

cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung 

cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi: 

 Nợ TK 632    

 Có TK 154    

 Có TK 627   

 - Phản ánh hao hụt, mất mát của HTK sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm 

cá nhân gây ra, ghi: 

 Nợ TK 632    

 Có các TK 152, 153, 156, 1381, ... 

c) Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: 

 Nợ TK 155, 156  

 Có TK 632 

d) Trường hợp khoản CKTM hoặc giảm giá hàng bán nhận được sau khi mua hàng, 

kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của hàng tồn kho để phân bổ số chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số hàng tồn kho chưa tiêu thụ hoặc 

đã xác định là tiêu thụ trong kỳ: 

 Nợ TK 111, 112, 331… 

          Có TK 155, 156  Giá trị khoản CKTM, GGHB của số HTK chưa 

tiêu thụ trong kỳ. 
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                 Có TK 632  Khoản CKTM, GGHB của hàng hóa đã tiêu thụ 

trong kỳ. 

e) Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  

- Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập 

kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: 

 Nợ TK 632  Giá vốn hàng bán 

 Có TK 2294  Dự phòng tổn thất tài sản  

- Trường hợp số dự phòng giảm giá HTK phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập kỳ 

trước thì hạch toán ngược lại. 

f) Kết chuyển GVHB của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được xác định là đã bán 

trong kỳ vào bên Nợ TK 911, ghi: 

 Nợ TK 911   Xác định kết quả kinh doanh  

 Có TK 632  Giá vốn hàng bán. 

1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 

1.3.2.1. Nội dung chi phí bán hàng  

Chi phí bán hàng là toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm như chi 

phí bảo quản, chi phí quảng cáo, chi phí bảo hành,hoa hồng bán hàng, đóng gói, chi phí 

vận chuyển hàng bán, .... 

1.3.2.2. Chứng từ sử dụng  

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng tính và phân bổ TSCĐ, Bảng phân bổ 

NVL, CCDC, Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, Giấy báo nợ.  

1.3.2.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK.641 để theo dõi chi phí bán hàng. Tài khoản này không có số 

dư cuối kỳ. Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2: 

 TK 6411 “Chi phí nhân viên” 

 TK 6412 “Chi phí vật liệu, bao bì” 

 TK 6413 “Chi phí dụng cụ, đồ dùng” 

 TK 6414 “Chi phí khấu hao TSCĐ” 

 TK 6415 “Chi phí bảo hành” 

 TK 6417 “Chi phí dịch vụ mua ngoài” 

 TK 6418 “Chi phí bằng tiền khác”. 
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Kết cấu tài khoản 641 như sau: 

Bên Nợ:  

- Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung 

cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

Bên Có: 

- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ 

- Kết chuyển CPBH vào TK 911  để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 

1.3.2.4. Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng 

 Các khoản lương và các khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng, chi phí 

vật liệu, dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí mua ngoài, … của bộ phận bán hàng, hoa hồng 

cho đại lý bán hàng,… được ghi nhận vào Sổ chi tiết TK 641 theo giá chưa thuế (nếu có 

thuế GTGT).  

 Thuế GTGT được hạch toán vào Sổ chi tiết TK 133.  

Kế toán ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản các nghiệp vụ phát 

sinh theo các bút toán sau: 

a) Khi có các khoản chi phí bán hàng phát sinh, kế toán ghi: 

 Nợ TK 641   Chi phí bán hàng thực tế phát sinh 

 Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

 Có các TK 334, 338,... Lương và các khoản trích theo lương của bộ 

phận bán hàng 

 Có TK 152, 153, 242. Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ bán hàng 

 Có TK 214  Trị giá khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng 

 Có TK 111, 112, 141, 331,... Các khoản chi phí khác bằng tiền hoặc mua 

ngoài 

b) Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo 

 Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để 

khuyến mại, quảng cáo: 

- Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, 

không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi:  

 Nợ TK 641   Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá 

 Có TK 155, 156. 
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 Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ 

được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản 

phẩm, hàng hóa thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào GVHB. 

 Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá từ nhà 

sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản 

xuất, nhà phân phối:  

- Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng 

khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến 

mại không phải trả lại, ghi: 

 Nợ TK 156  Theo giá trị hợp lý 

 Có TK 711 

c) Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng, ghi: 

            Nợ TK 6412, 6413, 6417, 6418 

            Có TK 155, 156  

d) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng 

 Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài 

doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh: 

 Nợ TK 641  (Giá vốn hàng hoá) 

 Có TK 155, 156.  

 Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên 

được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi: 

 Nợ TK 353   

 Có TK 511 

 Có TK 33311  

- Đồng thời ghi nhận GVHB đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để 

biếu, tặng công nhân viên và người lao động: 

 Nợ TK 632  

 Có TK 155, 156. 

e) Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi: 

 Nợ TK 641   Chi phí bán hàng  

 Nợ TK 133   Thuế GTGT được khấu trừ  
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 Có TK 131  Phải thu của khách hàng. 

f) Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi: 

 Nợ các TK 111, 112, ... 

 Có TK 641  

g) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào TK.911,ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 641. 

1.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.3.3.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí chung liên quan toàn bộ hoạt động 

quản lý và điều hành của doanh nghiệp, như tiền lương của nhân viên quản lý, chi phí  

vật liệu, đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí dịch 

vụ mua ngoài, các chi phí bằng tiền khác, ... 

1.3.3.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng phân bổ NVL, CCDC, Bảng tính và phân 

bổ TSCĐ, Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, Giấy báo nợ. 

1.3.3.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK.642 để theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản này 

có 8 tài khoản cấp 2: 

 TK 6421 “Chi phí nhân viên quản lý” 

 TK 6422“Chi phí vật liệu quản lý” 

 TK 6423“Chi phí đồ dùng văn phòng” 

 TK 6424 “Chi phí khấu hao TSCĐ” 

 TK 6425 “Thuế, phí và lệ phí” 

 TK 6426 “Chi phí dự phòng” 

 TK 6427 “Chi phí dịch vụ mua ngoài” 

 TK 6428 “Chi phí bằng tiền khác”. 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. Nội dung và kết cấu tài khoản 642: 

Bên Nợ: 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả . 

Bên Có: 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả  

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK.911.  
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1.3.3.4. Phương pháp hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Các khoản chi phí được xác định là CPQLDN được ghi nhận vào Sổ chi tiết TK 

642. Tài khoản này có 8 tài khoản cấp 2 và được mở chi tiết theo tính chất của từng loại 

chi phí. Số tiền phản ánh trong sổ này là số chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có).  

 Các khoản thuế GTGT (nếu có) hạch toán vào Sổ Chi Tiết TK 133.  

Với các nghiệp vụ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh, kế toán ghi nhận vào Sổ 

nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản theo các bút toán sau: 

a) Khi có các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh, kế toán ghi: 

 Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp  

 Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ  

 Có TK 111, 112, 331, … 

 Có TK 334, 338 Lương và các khoản trích theo lương của NVQL 

 Có TK 152, 153 Giá trị vật liệu, dụng cụ, đồ dùng văn phòng 

 Có TK 214   Trị giá hao mòn TSCĐ của bộ phận văn phòng 

 Có TK 111, 112, 333  Thuế môn bài, tiền thuê đất, lệ phí phải nộp 

 Có TK 1331, 1332 Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ  

 Có TK 155, 156 Sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bô  

b) Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, ... 

          Có TK 642  

c) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí QLDN vào TK. 911 để xác định KQKD trong kỳ, ghi: 

 Nợ TK 911    

 Có TK 642  . 

1.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

1.3.4.1. Nội dung chi phí tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính gồm chi phí đầu tư tài chính, lỗ tỷ giá hối đoái, chi phí 

lên quan đến việc mua bán ngoại tệ, lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, chi phí giao dịch chứng 

khoán, … 

Theo thông tư 200 có quy định: 

- Tài khoản phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. Những nội 

dung sau đây không dược ghi nhận vào chi phí tài chính: Chi phí phục vụ cho việc sản 
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xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp; Chi 

phí kinh doanh BĐS; Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; Các khoản chi phí được trang trải 

bằng nguồn kinh phí khác; Chi phí khác. 

1.3.4.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán chi phí tài chính 

Phiếu chi, Giấy báo nợ, Các chứng từ khác có liên quan. 

1.3.4.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 635 để theo dõi chi phí tài chính. Tài khoản này không 

có số dư cuối kỳ. Nội dung và kết cấu tài khoản như sau: 

Bên Nợ:  

- Chi phí phát sinh của hoạt động tài chính 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào 

đơn vị khác 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. 

Bên Có: 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng tổn thất đầu tư vào 

đơn vị khác  

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

1.3.4.4. Phương pháp hạch toán 

 Tất cả các chi phí phát sinh được xác định là chi phí tài chính sẽ được hạch toán 

vào Sổ Chi Tiết TK 635.  

 Các nghệp vụ phát sinh khác được ghi vào các Sổ Chi Tiết TK 111, 112, 3431, 

3432, 242, 335, …  

Kế toán ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản các nghiệp vụ theo 

các bút toán sau: 

a) Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng do 

thanh toán trước hạn phải thanh toán theo thỏa thuận; Chi phí liên quan trực tiếp đến 
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khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, thẩm định hồ sơ vay vốn; 

Thanh toán lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ...,ghi: 

 Nợ TK 635  

 Có TK 131, 111, 112, ... 

 Có TK 3431, 3432   Trái phiếu phát hành để vay vốn  

b) Trường hợp trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi: 

 Nợ TK 242   Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay) 

 Có TK 111, 112, ... 

- Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay, lãi trái phiếu theo số phải trả từng kỳ vào chi 

phí tài chính, ghi: 

 Nợ TK 635  

 Có TK 242 

c) Trường hợp vay trả lãi sau: 

- Định kỳ, khi tính lãi tiền vay, lãi trái phiếu phải trả trong kỳ, nếu được tính vào 

chi phí tài chính, ghi: 

 Nợ TK 635  Chi phí tài chính 

 Có TK 3411   Vay và nợ thuê tài chính (nếu lãi vay nhập gốc) 

 Có TK 335 Chi phí phải trả. 

- Hết thời hạn vay, khi đơn vị trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi: 

 Nợ TK 341  Vay và nợ thuê tài chính (gốc vay còn phải trả) 

 Nợ TK 34311  Mệnh giá trái phiếu 

 Nợ TK 335  Lãi tiền vay của các kỳ trước 

 Nợ TK 635   Lãi tiền vay của kỳ đáo hạn 

 Có các TK 111, 112, … 

d) Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng 

ngay cho hoạt động SXKD, ghi: 

 Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213  

 Nợ TK 133 

 Nợ TK 242  

 Có TK 331  

- Định kỳ, tính vào chi phí tài chính số lãi mua hàng trả chậm, trả góp phải trả, ghi: 
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 Nợ TK 635  

 Có TK 242  

e) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 635  

1.3.5. Kế toán chi phí khác 

1.3.5.1. Nội dung chi phí khác 

Các khoản chi phí khác là các khoản chi phí mà doanh nghiệp không dự tính trước 

hay chi không thường xuyên, những khoản chi phí phát sinh do các nghiệp vụ riêng biệt 

với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác gồm: Chi phí thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh  lý và nhượng bán; Chênh lệch do 

đánh giá lại tài sản; Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; Bị phạt thuế, truy nộp thuế; 

Các khoản chi phí khác. (Kế toán tài chính 1, ThS.Trịnh Ngọc Anh, 2012). 

1.3.5.2. Chứng từ sử dụng 

Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Giấy báo nợ, Các giấy tờ khác có liên quan

1.3.5.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 811 để theo dõi các khoản chi phí khác. Tài khoản này 

không có số dư cuối kỳ. Nội dung và kết cấu tài khoản như sau: 

Bên Nợ: 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. 

Bên Có:  

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh vào TK.911. 

1.3.5.4. Phương pháp hạch toán 

 Khoản thu nhập không bao gồm thuế và phần thuế GTGT phải nộp được hạch 

toán Sổ chi tiết TK 711 và 33311.  

 Phần chi phí liên quan được hạch toán vào Sổ chi tiết TK 811 và thuế GTGT ghi 

vào Sổ chi tiết TK 1331.  

Kế toán ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản theo các bút toán:  

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: 

- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi: 
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 Nợ TK 214  Giá trị hao mòn 

 Nợ TK 811  Giá trị còn lại 

 Có TK 211, 213  Nguyên giá 

- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

 Nợ các TK 111, 112, 131, ... 

 Có TK 711  Thu nhập khác  

 Có TK 33311  Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

 Nợ TK 811   

 Nợ TK 1331 

 Có TK 111, 112, 141, ... 

b) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định 

kết quả kinh doanh, ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 811  

1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.6.1. Nội dung chi phí thuế TNDN  

Chi phí thuế TNDN là khoản thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp khi xác định 

kết quả kinh doanh có lời. Chi phí thuế TNDN gồm: 

 Chi phí thuế TNDN hiện hành: hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành. 

 Chi phí thuế TNDN hoãn lại: là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong 

tương lai phát sinh từ việc: 

 Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm; 

 Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. 

Theo Thông tư 151/TT-BTC ngày 10/10/2014. Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông 

tư số 156/2013/TT-BTC: 

Căn cứ kết quả SXKD, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh 

nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa 

vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng 
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quý. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế TNDN tạm phải 

nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó thì ghi nhận số thuế TNDN phải nộp 

thêm vào chi phí thuế TNDN hiện hành. Trường hợp ngược lại kế toán phải ghi giảm chi 

phí thuế TNDN hiện hành. 

Lưu ý: 

- Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi 

quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần 

chênh lệch từ 20% trở đó. 

- Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp 

thuế quý 4. 

- Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành phát sinh vào TK 911.  

1.3.6.2. Chứng từ sử dụng 

Tờ khai điều chỉnh thuế TNDN, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Giấy nộp tiền vào 

ngân sách Nhà nước, Sổ sách kế toán sử dụng và các chứng từ có liên quan khác. 

1.3.6.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 được dùng để theo dõi chi phí thuế TNDN. Tài khoản này không có 

số dư cuối kỳ và có 2 tài khoản cấp 2 là: 

 TK 8211 “Chi phí thuế TNDN hiện hành” 

 TK 8212 “Chi phí thuế TNDN hoãn lại” 

 Nội dung và kết cấu chung  tài khoản như sau: 

Bên Nợ:  

-  Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm 

-  Thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung  

-  Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả  

-  Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại  

-  Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212  lớn hơn số phát 

sinh bên Nợ TK 8212 phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản 911. 

Bên Có:  
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-  Số thuế TNDN hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN 

hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu TNDN hiện hành đã ghi nhận 

trong năm 

-  Số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu 

của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại 

-  Ghi giảm chi phí TNDN hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn   

-  Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong 

năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm vào TK 911  

- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát 

sinh bên Có TK 8212 phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 . 

1.3.6.4. Phương pháp hạch toán  

 Chi phí thuế TNDN hiên hành tạm nộp hoặc thực tế phải nộp được ghi nhận vào 

Sổ Chi Tiết TK 8211. Tài khoản đối ứng là các tài khoản 3334, 911. 

- Hàng quý, kế toán phản ánh số thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp vào NSNN 

vào chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi: 

 Nợ TK 8211 

 Có TK 3334  

- Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

 Nợ TK 3334  

 Có TK 111, 112, … 

- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai 

quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp: 

 Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn thuế TNDN tạm phải nộp 

 Nợ TK 8211 

 Có TK 3334  

 Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn thuế TNHD tạm phải nộp 

thi hạch toán ngược lại. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi: 

 Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 8211 
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 Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi 

ngược lại. 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.4.1. Khái niệm 

Kế toán xác định KQKD là tính toán và ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh và 

các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

- Kết quả hoạt động kinh doanh: là chênh lệch giữa doanh thu BH&CCDV thuần, 

doanh thu nội bộ thuần, doanh thu hoạt động tài chính và GVHB, CPBH và chi phí 

QLDN và chi phí tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác: là chênh lệch giũa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác. 

Kết quả kinh doanh được tính theo các công thức sau: 

 Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – Các khoản làm giảm trừ doanh thu 

 Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán 

 Lợi  nhuận thuần từ HĐKD = (Lợi nhuận gộp + Doanh thu HĐTC) -(CPBH + 

CPQLDN + CPTC) 

 Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

 Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác. 

1.4.2. Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK 911 “ Xác định KQKD”. Nội dung và kết cấu TK như sau: 

Bên Nợ:  

- Kết chuyển giá vốn hàng bán của hàng hóa và dịch vụ 

- Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính 

- Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

- Kết chuyển chi phí khác 

- Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Kết chuyển lãi. 

Bên Có: 

- Kết chyển doanh thu thuần  

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 
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- Kết chuyển các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN 

- Kết chuyển lỗ. 

1.4.3. Phương pháp hạch toán 

Vào cuối kỳ, các bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí được ghi nhận vào Sổ chi 

tiết TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Phần lợi nhuận sau thuế thì ghi vào Sổ chi 

tiết TK 421. 

Vào cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển donh thu và chi phí vào TK 911 để xác 

định KQKD, các nghiệp vụ được phản ánh vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái các tài khoản 

theo các bút toán sau: 

a) Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần, doanh thu HĐTC và các khoản thu nhập 

khác vào TK Xác định KQKD, ghi: 

 Nợ TK 511 

 Nợ TK 515 

 Nợ TK 711  

 Có TK 911  

b) Kết chuyển chi phí HĐTC và CPBH, chi phí QLDN và chi phí khác, ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 635 

 Có TK 641 

 Có TK 642 

 Có TK 811  

c)  Kết chuyển chi phí thuế TNDN, ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 821  

d) Kết chuyển kết quả HĐKD trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 

 Kết chuyển lãi, ghi: 

 Nợ TK 911  

 Có TK 421  

 Kết chuyển lỗ, ghi bút toán ngược lại 
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Chương 2: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Tân Nhật Thái 

2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Tân Nhật Thái 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Tân Nhật Thái 

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

 Tên công ty: Công ty TNHH TÂN NHẬT THÁI. 

 Tên giao dịch: TAN NHAT THAI COMPANY LIMITED. 

 Địa chỉ:  238 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại:  08- 3820 7157   - Fax:  08 – 3820 7682 

 Mã số thuế: 0303081047 

 Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

 Quy mô hiện tại: Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Vốn điều lệ: 12.500.000.000 đồng 

 Ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

 Tên nhà hàng: AU LAC DO BRAZIL 

Công ty TNHH Tân Nhật Thái đã được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 

0303081047 cấp ngày 06/10/2003, kinh doanh nhà hàng buffet dưới tên “AU LAC DO 

BRAZIL” và bắt đầu hoạt động từ ngày 10/11/2003 đến nay. 

Trong những năm đầu mới thành lập, Công ty gặp nhiều trở ngại về mặt nhân lực 

và thị trường, phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng 

ngành. Để kinh doanh ẩm thực đã khó, mang cả một nền ẩm thực từ đất nước khác vào 

Việt Nam lại càng là một thử thách. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã huy 

động mọi nguồn lực và năng lực của mình, đề ra các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị 

trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Trải qua những khó khăn ban đầu với sự phấn đấu nổ lực không ngừng, Công ty 

đã mở rộng thị trường cũng như quy mô hoạt động, từ đó nâng cao doanh thu và cải thiện 

thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó còn đáp ứng được nhu cầu của thị trường và 

khách hàng, từng bước nâng cao và khẳng định uy tín, thương hiệu của mình. 

2.1.1.2. Loại hình đặc điểm hoạt động kinh doanh và hàng hóa kinh doanh chủ 

yếu 
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Công ty TNHH Tân Nhật Thái đang hoạt động theo loại hình kinh doanh nhà 

hàng.  Sản phẩm chủ yếu là các loại thịt nướng theo phong cách ẩm thực của Brazil. Phục 

vụ theo phong cách truyền thống của Brazil – vẫn là nhà hàng Buffet nhưng quen mà lạ. 

Thực khách sẽ không phải rời khỏi bàn mà vẫn có thể thưởng thức được những món ăn từ 

món khai vị đến món tráng miệng. Phong cách này được gọi là Rodizio (luân phiên). Đây 

là phong cách phục vụ rất mới cho thị trường Việt Nam mà người cắt thịt và người phục 

vụ di chuyển xung quanh khu vực ăn uống với các xiên thịt trực tiếp đến thực khách. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức – quản lý công ty Tân Nhật Thái 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức – quản lý 

SƠ ĐỒ 2.1 – BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 

 

 

 

 

  

 

 

 (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính). 

Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty: 

 Ban Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động trong 

Công ty: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư. 

- Bố trí lại cơ cấu tổ chức, phương án phân phối kết quả hoạt động kinh doanh  

trong Công ty. 

 Phòng Tổ chức – Hành chính: Tham mưu cho Giám đốc Công ty về việc tổ chức 

tuyển dụng lao động, phân công, bố trí nhân sự, đề xuất chế độ thi đua khen thưởng – kỉ 

luật trong nhân viên. 

 Phòng Tài chính – Kế toán: Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức hạch toán, xây 

dựng kế hoạch tài chính và lập các dự toán trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng 

năm của Công ty.  

PHÒNG TC - HC PHÒNG TC - KT 

 

PHÒNG 

MARKETING 

 

BỘ PHẬN PHỤC VỤ BỘ PHẬN BẾP 

BAN GIÁM ĐỐC 
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 Phòng Marketing: Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu khách hàng, dự báo 

doanh thu, khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng, phân khúc thị trường, xác 

định mục tiêu, định vị thương hiệu. 

 Bộ phận phục vụ: gồm quản lý, giám sát, tổ trưởng và toàn thể nhân viên phục 

vụ có trách nhiệm phục vụ bữa ăn cho khách hàng. 

 Bộ phận bếp: Tham gia trực tiếp vào quá trình chế biến tạo ra các món ăn theo 

phong cách riêng của nhà hàng ẩm thực Brazil và hợp vệ sinh để phục vụ khách hàng. 

2.1.2.2. Đánh giá tình hình nhân sự với tình hình kinh doanh hiện nay của công 

ty TNHH Tân Nhật Thái 

Hiện nay công ty có tổng số 50 lao động bao gồm đội ngũ cán bộ, nhân viên quản 

lý, nhân viên phục vụ nhà hàng và bảo vệ. Công ty đang áp dụng tính thời gian làm việc 

theo giờ hành chính đối với cán bộ, nhân viên quản lý và áp dụng chế độ thời gian làm 

việc theo ca đối với nhân viên phục vụ. 

Bảng 2.1. TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG 

Trình độ Nhân viên Tỷ trọng (%) 

Cao học 2 4 

Đại học 10 20 

Cao đẳng 15 30 

Trung cấp 16 32 

Nhân viên phổ thông 7 14 

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) 

 Nhận xét 

-  Các phòng ban được quy định rõ chức năng nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ làm công 

tác quản lý được bố trí theo năng lực, phù hợp với trình độ của mỗi người. 

-  Có đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ, năng đông làm việc nhiệt tình và mang lại 

hiệu quả cao. 

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tân Nhật Thái 

2.1.3.1. Mô hình tổ chức kế toán tại công ty 

Căn cứ khối lượng công việc và các nghiệp vụ phát sinh hiện tại Công ty đang áp 

dụng tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung, tất cả các công việc đều thực hiện 

dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng và hạch toán theo hình thức hạch toán độc lập. 

2.1.3.2. Bộ máy kế toán của công ty 
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SƠ ĐỒ 2.2. BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Chức năng và nhiệm vụ của bộ phân kế toán: 

Kế toán trưởng: là người có quyền điều hành toàn bộ công tác tài chính, phân 

công nhân sự và tổ chức công tác kế toán. Đồng thời là người quản lý các hợp đồng giao 

dịch với khách hàng và làm công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán cuối năm. 

Kế toán kho:  có nhiệm vụ theo dõi tình hình xuất, nhập, tồn của nguyên vật liệu 

và hàng hóa hàng ngày, lập báo cáo xuất, nhập, tồn và đối chiếu các số liệu trên sổ sách 

với số liệu thực tế nhằm phát hiện hao hụt hoặc mất mát để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Kế toán công nợ và tiền lương:  là người theo dõi các khoản công nợ, các khoản 

thu chi tiền mặt tạm ứng, hoàn ứng cho các bộ phận trong công ty, tính và phân bổ chính 

sách tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng lao động. Ngoài ra còn 

tham gia và phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động cả về số lượng, thời gian và 

năng suất.  

Thủ quỹ: là người trực tiếp thực hiện thu tiền hoặc chi tiền, theo dõi lượng tiền 

mặt cũng như tiền gửi ngân hàng của Công ty và lập báo cáo về quỹ tiền mặt, tiền gửi và 

tiền vay tại ngân hàng. 

2.1.3.3. Chế độ chính sách kế toán áp dụng 

Chế độ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ 

của Bộ Tài chính và đang trong giai đoạn chuyển đổi theo thông tư 200 do Bộ Tài Chính 

ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên 

- Phương pháp tính khấu hao: Phương pháp đường thẳng 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

KẾ TOÁN 

KHO 
KẾ TOÁN CÔNG NỢ VÀ 

TIỀN LƯƠNG 

THỦ QUỸ 
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Công ty sử dụng phần mềm kế toán ACCOM và áp dụng theo hình thức NHẬT 

KÝ CHUNG. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng 

phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản 

ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng, biểu được thiết kế 

sẵn trên phần mềm. 

- Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế 

toán tổng hợp (SỔ NHẬT KÝ CHUNG) và các sổ kế toán chi tiết liên quan. 

- Kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa 

số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động. Người làm kế toán có thể 

kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. 

- Cuối tháng, cuối năm, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng 

tay. 

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 

Bảng 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY TRONG 3 NĂM (2012 – 2014) 

 Đơn vị: Đồng Việt Nam 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tổng doanh thu 14.030.619.907 18.414.652.143 18.254.352.376 

Tổng chi phí 13.800.950.602 18.113.457.092 17.991.861.068 

Lợi trước thuế TNDN 229.669.305 301.195.051 262.491.308 

CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG 

HỢP CHỨNG 

TỪ KẾ TOÁN 

CÙNG LOẠI 

PHẦN MỀM KẾ 

TOÁN 

MÁY VI TÍNH 

 

Sổ tổng hợp 

Sổ chi tiết 

Báo cáo tài 

chính 

Báo cáo kế toán 

quản trị 

SỔ KẾ TOÁN 
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Thuế TNDN 40.192.128 66.702.546 52.498.262 

Lợi nhuận sau thế TNDN 189.477.177 234.483.505 209.993.046 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Qua số liệu trên cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013 là 

18,4 tỷ đồng so với năm 2012 đã tăng 31,25% tức tăng 4,37 tỷ đồng. Mức tăng này chủ 

yếu là do Công ty điều chỉnh giá bán ra của một phần buffet ở năm 2013 từ 590.000 

đồng/người (năm 2012)  lên 650.000 đồng/người và tăng giá bán một số loại thức uống. 

Doanh thu ở năm 2014 giảm 0,16 tỷ đồng ứng với mức giảm 0,87% so với năm 2013. 

Tuy nhiên mức giảm trên không đáng kể và vẫn khẳng định được vị thế cạnh tranh của 

Công ty trên lĩnh vực này. 

Tổng chi phí trong năm 2013 tăng cao hơn so với năm 2012 là 4,03 tỷ đồng tức 

tăng 29,2%. Mức tăng này là do trong năm 2013 công ty đã thay đổi một số nhà cung cấp 

nguyên vật liệu nhằm lựa chọn các lọai thực phẩm cao cấp hơn làm cho giá mua vào cao 

hơn. Năm 2014, tổng mức chi phí đã giảm 0,12 tỷ đồng tương đương với mức giảm 

0,66% so với năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng khách hàng giảm dẫn đến 

lượng thực phẩm xuất dùng ít nên làm giảm chi phí.  

2.1.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển công ty 

 Thuận lợi 

Công ty luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng cùng với bề dày hoạt động trên 10 năm nên công ty đã có một lượng khách nhất 

định để đảm bảo mang lại doanh thu ổn định hàng tháng. Ngoài ra, đây còn là một hình 

thức phục vụ khá mới và thực phẩm mang hương vị riêng của vùng đất Nam Mỹ nên luôn 

thu hút được sự quan tâm của khách hàng. 

 Khó khăn 

Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước, từ đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến 

ngành dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, sự ra đời của các đối thủ cạnh tranh cũng làm ảnh 

hưởng đến việc kinh doanh của công ty. 

 Phương hướng phát triển 

Để củng cố và phát triển thương hiệu, ban lãnh đạo công ty đã ra sức phối hợp với 

các bộ phận, một mặt nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ, mặt khác sử 

dụng các hình thức quảng cáo, áp dụng các chương trình khuyến mãi tổ chức các sự kiện 
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để giới thiệu hình ảnh đến với khách hàng tiềm năng. Mục tiêu của công ty là phát triển 

thành một chuỗi nhà hàng mang thương hiệu Au Lac Do Brazil đến các thành phố lớn 

trên cả nước. 

2.2. Tìm hiểu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH Tân Nhật Thái 

2.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tại công ty 

Hoạt động chủ yếu của công ty TNHH Tân Nhật Thái là kinh doanh dịch vụ nhà 

hàng ăn uống. Sản phẩm cung cấp cho khách hàng chủ yếu là các loại thịt nướng theo 

phong cách Brazil và các loại nước uống. Khách hàng của công ty chủ yếu là các doanh 

nghiệp tổ chức tiệc cho nhân viên, nhóm bạn bè hoặc gia đình thuộc giới thượng lưu và 

trung trung lưu. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu từ việc bán buffet thịt nướng 

và thức uống. 

Đây là kiểu phục vụ mang hình thức buffet nhưng khách hàng sẽ thanh toán tiền sau 

khi kết thức bữa ăn. Một phần buffet có giá là 650.000 đồng cho người lớn và trẻ em 

dưới 1m là 390.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm thức uống và 10% VAT. Tất cả khách 

hàng khi sử dụng dịch vụ đều phải chịu thuế VAT 10% và không phân biệt khách hàng 

có lấy hóa đơn tài chính hay không. Khách hàng có 2 hình thức thanh toán, một là thanh 

toán bằng tiền mặt, hai là thanh toán bằng thẻ ngân hàng. 

Do công ty hoạt động theo hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống nên không phát 

sinh các khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.1.1.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ, sổ kế toán và tài 

khoản sử dụng 

Để ghi nhận doanh thu bán hàng, kế toán căn cứ vào: Hóa đơn GTGT; Giấy báo có 

của ngân hàng hoặc sổ phụ ngân hàng khi khách hàng trả tiền bằng chuyển khoản; Phiếu 

thu khi khách hàng trả bằng tiền mặt. 

 Trình tự luân chuyển chứng từ 

Sau khi cung cấp dịch vụ và thu tiền, thu ngân sẽ lập hóa đơn bán hàng gồm 2 liên: 

liên 1 giao cho khách hàng và liên 2 giữ lại để ghi sổ bán hàng và giao lại cho bộ phận kế 

toán. Nếu khách hàng có yêu cầu, thu ngân sẽ lập và ký hóa đơn tài chính gồm 3 liên, liên 
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2 giao cho khách hàng, đồng thời đóng dấu “Đã xuất hóa đơn” vào cả 2 liên của hóa đơn 

bán hàng thông thường. Cuối ngày, thu ngân sẽ tổng hợp tất cả các liên 2 của hóa đơn 

bán hàng trong ngày để ghi nhận doanh thu bán hàng vào sổ bán hàng theo giá đã có thuế 

GTGT sau đó sẽ đối chiếu các số liệu trong sổ với số liệu lưu trữ trên phần mềm bán 

hàng. Tất cả các liên 2 của hóa đơn bán hàng thông thường, liên 1 và liên 3 của hóa đơn 

GTGT và liên ngân hàng 1,3 kèm theo sổ bán hàng sẽ được nộp về phòng kế toán. 

Hàng ngày, kế toán sẽ nhận tiền bán hàng và các hóa đơn bán hàng của ngày hôm 

trước từ thu ngân, sau đó căn cứ vào mỗi hóa đơn và đối chiếu với sổ bán hàng, kế toán 

lập Phiếu thu tương ứng với tổng số tiền bán hàng thu được bằng tiền mặt và chuyển cho 

thủ quỹ. Phiếu thu gồm 2 liên, liên 1 dùng để làm căn cứ ghi nhận vào phần mềm kế toán, 

liên 2 giao cho thu ngân. Với doanh thu bán hàng thu được bằng TGNH, kế toán sẽ căn 

cứ vào giấy báo có do ngân hàng chuyển đến và đối chiếu với sổ bán hàng và và ghi nhận 

vào phần mềm kế toán. Với những khách hàng không lấy hóa đơn GTGT, kế toán căn cứ 

vào liên 2 của hóa đơn bán hàng thông thường để xuất hóa đơn GTGT (hóa đơn này do 

công ty đặt in) cho công ty để làm căn cứ ghi nhận doanh thu. 

 Sổ kế toán và tài khoản sử dụng 

- Sổ Bán Hàng (Sổ này được lập thủ công, ghi nhận chi tiết doanh thu bán hàng 

hàng ngày bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng); Sổ Quỹ Tiền Mặt và Sổ TGNH, 

Sổ cái TK 5113; Sổ Cái TK 131, Sổ Nhật Ký Chung. 

- Kế toán sử dụng tài khoản 5113 “doanh thu cung cấp dịch vụ” để ghi nhận doanh 

thu của công ty. Doanh thu của công ty không có sự tách biệt về doanh thu của buffet và 

nước uống, tất cả được xem là doanh thu cung cấp dịch vụ và hạch toán chung vào tài 

khoản 5113. 

2.2.1.1.3. Phương pháp hạch toán 

Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 3/2015: 

Nghiệp vụ 1: Ngày 01/03/2015 tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 

5.212.183 đồng. Trong đó, gồm: 

 Hóa đơn bán hàng thông thường số 005148 thu bằng tiền mặt là 2.172.500 

đồng và khách hàng đã lấy hóa đơn tài chính.  

 Hóa đơn bán hàng thông thường số 005149 khách hàng thanh toán qua ngân 

hàng và không lấy hóa đơn tài chính với số tiền là 1.542.200 đồng  
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 Hóa đơn bán hàng thông thường số 005150 khách hàng thanh toán qua ngân 

hàng và không lấy hóa đơn tài chính với số tiền là và 1.497.483 đồng.  

- Căn cứ vào sổ bán hàng, hóa đơn bán hàng số 005148 và số tiền nhận được từ 

việc bán buffet và nước uống, kế toán lập phiếu thu số PT15030001 ghi nhận tổng số tiền 

bán hàng thu được là 2.172.500 đồng tiền mặt. 

Minh họa hóa đơn bán hàng thông thường số 005148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minh họa phiếu thu ngày 01/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  QTY  PRICE  AMOUNT 

 

INVOICE 

No: 005148 

Customer Copy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 Pasteur St., District 3, HCMC 
Tel: 3820 7157 – Fax: 38207682 

Email: pr@aulacdobrazil.com 

www.aulacdobrazil.com 

Bil No: 01-12-20150807-0021  Table: B5 
Time In: 01/Mar/15 9:00:55 PM 

Printed times: 2 

Cashier: Lê Thị Điểm 

Waiter: 

 
 

Sugiva 125ml 

 2  125.000  250.000 

Diet Coke 

 1  35.000  35.000 

Churrasco 

 2  650.000  1.300.000 

Kid Churrasco 

 1  390.000  390.000 

 

Sub Total:  1.975.000 

VAT 10%:  197.500 

Total:  2.172.500 

 

ITEM  QTY  PRICE  AMOUNT 

 

 

 

 

 

 
Họ tên người nộp tiền: không xá mã này 

Đơn vị: 

Địa chỉ: 

Lý do thu: Thu tiền bán hàng ngày 01/03/2015 

Số tiền: 2.172.500 đồng 

Kèm theo:  ............................................. chứng từ gốc. 

(Viết bằng chữ): hai triệu một trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng chẵn. 

 
Thủ trưởng đơn vị  Kế toán trưởng  Người lập phiếu  Người nộp tiền  Thủ quỹ 
(Đóng dấu, ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) 

Công ty TNHH Tân Nhật Thái 

238 Pasteur, P6, Q3 

MST: 0303081047 

Mẫu số 01- TT 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC. 

PHIẾU THU 
Ngày 01 tháng 03 năm 2015 

Số: PT15030001 

Nợ 111 2.172.500 

Có 1311 2.172.500 

mailto:pr@aulacdobrazil.com
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Minh họa hóa đơn GTGT dựa theo hóa đơn bán hàng thông thường số 005148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa hóa đơn GTGT đối với trường hợp kháh hàng không lấy hóa đơn 

(khách vãng lai)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

VAT INVOICE 
Liên 1: Lưu 

Họ Tên người mua hàng (Full name of the buyer): ......................................................................................  

Tên đơn vị (Organization): CTY TNHH TM-DV- KT Điện Minh Cường Thịnh 

Địa chỉ (Address): 724 Hương Lộ 2, KP.4, P.Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 

Mã số thuế:  0303430146 Hình thức thanh toán: TM/CK Tiền tệ: VNĐ Tỷ giá:  

 (Tax code) (Term of payment) (Currency) (Exchange rate) 

STT 

(No.) 
Tên hàng hóa, dịch vụ 

(Description) 
ĐVT 

(Unit) 
Số lượng 

(Quantity) 
Đơn giá 

(Unit Price) 
Thành tiền 

(Amount) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

01 Thức ăn, thức uống  1  1.975.000 

      

Cộng tiền hàng (Sub Total): 1.975.000 

Thuế suất GTGT (VAT rate):  10%                 Tiền thuế GTGT (VAT): 197.500 

Tổng cộng tiền thanh toán (Grand Total): 2.172.500 

Viết bằng  chữ / In words: Hai triệu một trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng chẵn. 

 Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) 
 Ký, ghi rõ họ tên Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 

 (Sign & full name) (Sign, stamp & full name) 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT THÁI 
238 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

ĐT: 08.38207157 Fax: 08.38207682 

MST: 0303081047 

Mẫu số (Form): 01GTKT3/001 

Ký hiệu (Serial): AA/13P 

Số (No): 004762 

Ngày: (Date): 01/03/2015 

 

 

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

VAT INVOICE 
Liên 1: Lưu 

Họ Tên người mua hàng (Full name of the buyer): .....................................................................................  

Tên đơn vị (Organization): Khách vãng lai 

Địa chỉ (Address): ........................................................................................................................................  

Mã số thuế:........................ Hình thức thanh toán: TM/CK Tiền tệ: VNĐ Tỷ giá  

(Tax code) (Term of payment) (Currency) (Exchange rate) 

STT 

(No.) 
Tên hàng hóa, dịch vụ 

(Description) 
ĐVT 

(Unit) 
Số lượng 

(Quantity) 
Đơn giá 

(Unit Price) 
Thành tiền 

(Amount) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

01 Thức ăn, thức uống  1  2.763.348 

      

Cộng tiền hàng (Sub Total): 2.763.348 

Thuế suất GTGT (VAT rate):  10%                 Tiền thuế GTGT (VAT): 276.335 

Tổng cộng tiền thanh toán (Grand Total): 3.039.683 

Viết bằng  chữ / In words: Ba triệu không trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi ba đồng chẵn. 

 Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) 
 Ký, ghi rõ họ tên Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 

 (Sign & full name) (Sign, stamp & full name) 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT THÁI 
238 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

ĐT: 08.38207157 Fax: 08.38207682 

MST: 0303081047 

Mẫu số (Form): 01GTKT3/001 

Ký hiệu (Serial): AA/13P 

Số (No): 004762 

Ngày: (Date): 01/03/2015 
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Bảng 2.3. Minh họa Sổ Bán Hàng trong ngày 01/03/2015 

Ngày 01/03/2015 

Thanh toán bằng tiền mặt Thanh toán bằng thẻ ngân hàng 

Bàn Số tiền Bàn Số tiền 

B5 2.172.500 A1 1.542.200 

  B3 1.497.483 

Tổng cộng 2.172.500 Tổng cộng 3.039.683 

Cộng: 5.212.183 (đồng) 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính –Kế toán) 

Phiếu thu và tiền bán hàng được chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ. Cuối 

ngày, căn cứ vào phiếu thu và các chứng từ gốc do thủ quỹ nộp, kế toán ghi vào Sổ nhật 

ký chung và Sổ quỹ tiền mặt, Sổ cái tài khoản 131. Sau đó, kế toán thực hiện ghi nhận 

doanh thu vào Sổ cái tài khoản 5113 là tiền bán hàng chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

tiền thuế GTGT đầu ra được ghi vào Sổ cái tài khoản 3331. 

Bảng 2.4: Minh họa Sổ Nhật Ký Chung ghi nhận các khoản doanh thu 

NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 03/2015 

Ngày Số Diễn giải 
TK 

Nợ 

TK 

Có 
Số tiền Nợ Số tiền Có 

1 2 3 4 5 6 7 

01/03/2015 PT15030001 Thu tiền bán hàng 

01/03/15 

111  2.172.500  

01/03/2015 PT15030001 Thu tiền bán hàng 

01/03/15 

 131  2.172.500 

01/03/2015 TG15030001 Thu 11211  3.039.683  

01/03/2015 TG15030001 Thu  131  3.039.683 

01/03/2015 TH15030001 Phí thẻ NH 1331  5.065  

01/03/2015 TH15030001 Phí thẻ NH 6277  50.652  

01/03/2015 TH15030001 Phí thẻ NH  131  5.065 

01/03/2015 TH15030001 Phí thẻ NH  131  50.652 

01/03/2015 TH15030002 Ghi doanh thu 131  5.212.183  

01/03/2015 TH15030002 Ghi doanh thu  5113  4.738.348 

01/03/2015 TH15030002 Ghi doanh thu  3331  473.835 

… … … … … … … 

04/03/2015 TG15030004 Thu 11211  6.941.365  

04/03/2015 TG15030004 Thu  131  6.941.365 

04/03/2015 TH15030007 Phí thẻ NH 1331  11.567  

04/03/2015 TH15030007 Phí thẻ NH 6277  115.668  

04/03/2015 TH15030007 Phí thẻ NH  131  11.567 
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(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Bảng 2.5: Minh họa Sổ Quỹ Tiền Mặt 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 

Tháng 03/2015 

Stt 
Ngày 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số tiền 

Thu Chi Thu Chi Còn 

A B C D E F G H 

1    Đầu kỳ    12.668.558.867 

2 01/03 PT15030001  Thu tiền bán 

hàng 

01/03/2015 

2.172.500  12.670.731.367 

3 01/03  PC15030006 Cước ĐT  44.511 12.670.686.856 

.. … … … … … … … 

27 04/03 PT15030007  Thu tiền bán 

hàng  

04/03/2015 

486.000  12.581.538.457 

… … … … … … … … 

    Tổng cộng 343.571.155 627.089.945 12.399.632.077 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Bảng 2.6: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 131 

SỔ CÁI 

Tháng 3/2015 

Sồ hiệu TK: 131 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Số dư đầu kỳ  62.960.400  

01/03/2015 PT1503001 01/03 Thu tiền bán hàng 111  2.172.500 

01/03/2015 TG1503001 01/03 Thu tiền bán hàng 11211  3.039.683 

04/03/2015 TH15030007 Phí thẻ NH  131  115.668 

04/03/2015 TH15030008 Ghi doanh thu 131  7.427.365  

04/03/2015 TH15030008 Ghi doanh thu  5113  6.752.150 

04/03/2015 TH15030008 Ghi doanh thu  3331  675.215 

… … … … … … … 

25/03/2015 TG15030024 Thu 11211  20.030  

25/03/2015 TG15030024 Thu  515  20.030 

25/03/2015 TG15030024 Thu 11214  4.597  

25/03/2015 TG15030024 Thu  515  4.597 

31/03/2015 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 

3/2015 

515  24.627   

31/03/2015 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 

3/2015 

5113  
801.400.711 

  

31/03/2015 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 

3/2015 

 911   24.627 

31/03/2015 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 

3/2015 

 911   801.400.711 
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01/03/2015 TH15030001 01/03 Phí thẻ NH 133  5.065 

01/03/2015 TH15030001 01/03 Phí thẻ NH 6277  50.625 

01/03/2015 TH15030002 01/03 Ghi doanh thu 5113 4.738.348  

01/03/2015 TH15030003 01/03 Ghi doanh thu 3331 473.835  

02/03/2015 PT15030002 02/03 Thu tiền bán hàng 111  40.682.421 

02/03/2015 TG15030002 02/03 Thu tiền bán hàng 11211  3.141.762 

02/03/2015 TH15030002 02/03 Phí thẻ NH 133  5.235 

02/03/2015 TH15030002 02/03 Phí thẻ NH 6277  52.353 

02/03/2015 TH15030004 02/03 Ghi doanh thu 5113 39.840.166  

02/03/2015 TH15030005 02/03 Ghi doanh thu 3331 3.984.017  

… … … … … … … 

04/03/2015 TG15030004 04/03 Thu tiền bán hàng 112  6.941.365 

04/03/2015 TH15030005 04/03 Phí thẻ NH 133  11.567 

04/03/2015 TH15030005 04/03 Phí thẻ NH 6277  115.668 

04/03/2015 TH15030004 04/03 Ghi doanh thu 5113 6.752.150  

04/03/2015 TH15030005 04/03 Ghi doanh thu 3331 675.215  

… … … … … … … 

   Cộng phát sinh 

 

 799.419.077 

 

787.162.330 

   Số dư cuối kỳ  75.217.147  

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Nghiệp vụ 2: Ngày 04/03/2015, ngân hàng Vietcombank gửi Giấy báo có số 

040315.4316.4514  thông báo ghi Có vào tài khoản ngân hàng của công ty tổng số tiền là 

6.941.365 đồng do khách hàng thanh toán qua ngân hàng. Trong đó bao gồm thuế GTGT 

10% là 631.033 đồng. Khi nhận đươc Giấy báo có của ngân hàng cùng với hóa đơn bán 

hàng, kế toán ghi nhận số tiền  vào Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ nhật ký chung và Sổ cái tài 

khoản 131, sổ cái tài khoản 5113. 

Minh họa Giấy báo có của NH Vietcombamk số 040315.4316.4514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa don duoc ban hanh theo QĐ so 118/QĐ – NHNT.TH&CDKT ngay 08/03/2013 cua TGD VCB 
NH TMCP NGOAI THUONG CN TP.HCM GIAY BAO CO Mau Interface – D 
10 VO VAN KIET – Q1 – TP.HCM  KH VC/15T 
P. KDDV THE Lien: 2 So Hoa don (Invoice No): 040315.4316.4514 
Ma VAT: 0100112437002 Giao khach hang 
Ngay gia tri 04/03/2015  
Ngay lap phieu  04/03/2015 

TAI KHOAN SO TIEN 

No : VND. 007.170401002 
T/UNG TT CHO DVCNT – THE VISA 

VND             7 068  600.00 

CO : 007.1.00.1261783 
CT TNHH TAN NHAT THAI 

VND             6  941 365.00 

CO : VND.007.430302002 
THU PHI THANH TOAN THE –VISA-GTGT 

VND              127  235  .00 

 
MA-VAT: 0303081047 VAT Amt = 11 567.00VND Phi DV = 115  668.00VND 
So tien bang chu: 
(Sau Trieu Chin Tram Bon Muoi Mot Ngan Ba Tram Sau Muoi Lam Dong Chan) 
Noi Dung: 
T/t T/ung the VISA: CT TNHH TAN NHAT THAI; MerchNo: 7581244360 Gross Amt: Not on Us = 7,060,600.00 
VND; VAT Amt: 7,068,600.00 *1.800%/11 = 11,567.00 VND (VAT code: 0303081047); code: 1005; Giao dich: edc; SLGD: Not On 
Us=1, Ngay 04/03/2015. 
 TTOAN VIEN KIEM SOAT TRUONG PHONG GIAM DOC 
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Bảng 2.7: Minh họa Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng Vietcombank. 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Tháng 03/2015 

Stt 
Ngày 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số tiền 

Thu Chi Thu Chi Còn 

A B C D E F G H 

1    Đầu kỳ - 

11211 

  26.719.215 

2 01/03 TG15030001  Thu  3.039.683  29.758.898 

… … … … … … … … 

6 04/03 TG15030004  Thu 6.941.365  74.064.313 

        

9 04/03  CG15030001 Chuyển sang 

ACB 

 130.000.000 8.048.813 

… … … … … … … … 

65 25/03 TG15030024  Thu lãi  20.030  185.119.374 

… … … … … … … … 

    Tổng cộng 749.106.015 749.660.921 26.164.309 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Sổ Nhật Ký Chung (Xem trang 42) 

Sổ Cái Tài Khoản 131 (Xem trang 42) 

BẢNG 2.8: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 5113 

SỔ CÁI 

Tháng 03/2015 

Số hiệu TK: 5113 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 
   Số dư đầu kỳ    

01/03/2015 TH15030100 31/03 Ghi doanh thu ngày 

01/03/2015 

131  4.738.348 

… … … … … … … 

31/03/2015 ZCK15030001 31/03 Kết chuyển doanh thu 

T3/2015 

911 801.400.711  

   Cộng phát sinh  801.400.711 801.400.711 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

2.2.1.2.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 
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Nguồn thu hoạt động tài chính của công ty TNHH Tân Nhật Thái chủ yếu là lãi từ 

tiền gửi ngân hàng. Hiện tại Công ty có hai tài khoản tiền gửi ngân hàng, một là tại ngân 

hàng Vietcombank và một tại ngân hàng ACB. 

2.2.1.2.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ, sổ kế toán và tài 

khoản sử dụng 

- Giấy báo có; Sổ hạch toán chi tiết, Phiếu lãi tiền gởi, sổ phụ ngân hàng.   

- Công ty thu lãi tiền gửi ngân hàng định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Bên phía 

ngân hàng sẽ gửi cho bộ phận kế toán Sổ hạch toán chi tiết, Phiếu lãi tiền gởi, Giấy báo 

có và Sổ phụ ngân hàng ghi nhận chi tiết các nghiệp vụ phát sinh cho bộ phận kế toán của 

Công ty, nhân viên kế toán căn cứ vào đó để ghi lại nghiệp vụ vào phần mềm máy tính. 

 Sổ kế toán và tài khoản sử dụng 

- Sổ TGNH; Sổ Cái TK 515; Sổ nhật ký chung 

Công ty sử dụng “Tài khoản 515” để ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tại 

2 ngân hàng. Ngoài ra còn 2 tài khoản liên quan là: 

11211 - Tiền gửi tại ngân hàng Vietcombank, 11214 - Tiền gửi tại ngân hàng ACB 

2.2.1.2.3. Phương pháp hạch toán 

Trong tháng 03/2015, công ty có nghiệp vụ hoạt động tài chính phát sinh là thu lãi 

tiền gửi tại ngân hàng Vietcombank và ACB. Đến ngày định kỳ trong tháng, kế toán sẽ 

nhận được Giấy báo có của Ngân hàng ACB và căn cứ vào Sổ Phụ Ngân Hàng của Ngân 

hàng Vietcombank để ghi nhận số tiền lãi vào phần mềm kế toán. Số liệu này được hạch 

toán vào Sổ nhật ký chung, Sổ TGNH và Sổ Cái TK 515. 

Nghiệp vụ 1: Ngày 25/03/2015, Công ty nhận được Sổ hạch toán chi tiết và Phiếu 

lãi tiền gởi thông báo lãi tiền gửi tại Ngân hàng Vietcombank số tiền là 20.030 đồng. Kế 

toán căn cứ các chứng từ đó ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái tài khoản 11211 và 

515. 
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Minh họa Phiếu lãi tiền gửi của NH Vietcombank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa Sổ hạch toán chi tiết của NH Vietcombank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệp vụ 2: Ngày 25/03/2015, Công ty nhận Giấy báo có thu lãi tiền gửi tại ngân 

hàng ACB, số tiền lãi thu được là 4.597 đồng và được kế toán ghi vào Sổ nhật ký chung, 

Sổ cái tài khoản 11214 và 515. 

Minh họa Giấy báo có của NH ACB 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHNT – TP.HCM  PHIEU LAI TIEN GOI KKH 
(42363)  [CIF: 06011926]  Dinh Ky: 03/2015 
So TK:  0078000174622 (VND) 
Ten:  CT TNHH TAN NHAT THAI 
Tu ngay:  26/02/15 den 25/03/15 

 

Ngay * Tich so * LS %/ Nam * Tien Lai 

26/02/15 450,469,194.50 0,01600000 20,030.00 

 
TONG CONG:  20,030.00 VND 
So –Tien bang chu: 
*[+]* Hai Muoi Ngan Khong Tram Ba Muoi Dong Chan *T* 

 Lap phieu  Kiem soat  Truong phong 

NH TMCP NGOAI THUONG  SO HACH TOAN CHI TIET  Trang: 0001 
CHI NHANH TP.HCM  Ngay 25/03/2015  Ma NV:620 
CT TNHH TAN NHAT THAI  TK: 007.8.00.017462.2 
Ngay. HDT:25/03/2015  SoSp: 6 –  CIF: 06011926  MA NHNN:4211 
So du dau ngay:  8  173  628.00 

Ngay Gd Ma Gd Ng. Lap/ Sct Ph So Reference Doanh So No Doanh So Co 

250315 DD4400.242     20.030 
250315 DD4400.242    11.000  

Doanh so ngay:  11 000.00  20 030.00 
Doanh so thang  11 000.00  20 030.00 
Doanh so  nam  33 000.   60 090.00 

So du cuoi ngay  28  071 988.00 

 

 

 
 Kinh goi: Cong Ty TNHH Tan Nhat Thai 

 Ma so thue: 0303081047 

Hom nay chung toi xin thong bao ghi co tai khoan cua quy khach hang voi noi dung sau: 

So tai khoan ghi CO:  211378512 

So tien bang so:  4,597.00 

So tien bang chu:  BON NGAN NAM TRAM CHIN MUOI BAY DONG CHAN 

Noi dung :  tra lai tien gui 

 Giao dich vien  Kiem soat 

 

 

Ngân hàng Á Châu 

Chi nhánh ACB 6B, Lê Quý Đôn, P6, Q3, 

TP.HCM 

 

GIAY BAO CO 

Ngay: 25/03/2015 

MA GDV: 0308 

MA KH: 44056 

SO GD: 0315 
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Nghiệp vụ 3: Ngày 31/03/2015 doanh thu từ hoạt động tài chính được kết chuyển từ 

TK 515 sang TK 911 để xác định KQKD. 

Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng (Xem trang 44) 

Bảng 2.9: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 515 

SỔ CÁI 
515 Doanh thu tài chính 

Tháng 03/2015 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ - 515 515   

25/03/2015 TG15030024 25/03 Thu 11211  20.030 

25/03/2015 TG15030031 25/03 Thu 11214  4.597 

31/03/2015 ZKC1503000 31/03 KC doanh thu T03/2015 911 24.627  

   Cộng phát sinh  24.627 24.627 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 

Trong quá trình thu thập số liệu ở tháng 03/2015 công ty không phát sinh các khoản 

thu nhập khác. 

2.2.2. Kế toán chi phí 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

2.2.2.1.1. Nội dung giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của hàng hóa dựa trên giá trị hàng nhập 

kho và chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ. Giá vốn hàng bán của 

công ty gồm:  

 Giá vốn hàng bán của buffet thịt nướng: 

Giá vốn hàng bán của buffet thịt nướng cũng chính là chi phí của toàn bộ quá trình 

từ giai đoạn nguyên vật liệu còn sống đến khi trải qua quá trình chế biến của bộ phận bếp 

và sự phục vụ của nhân viên bộ phận phục vụ để thành phẩm đến được với khách hàng. 

Do đó, giá vốn hàng bán của buffet thịt nướng gồm các chi phí sau: 

 Chi phí vật liệu trực tiếp chính là giá xuất kho của các loại thịt dùng cho 

phần buffet như thịt bò, heo, cừu, tôm, cá, … Giá xuất kho này được tính theo phương 

pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. 
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 Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí lương và khoản trích theo lương của 

nhân viên bộ phận phục vụ và bộ phận bếp. Kế toán căn cứ vào Bảng chấm công do 

Phòng nhân sự cung cấp để tiến hành tính số tiền lương và các khoản phải trả cho người 

lao động, sau đó lập bảng thanh toán tiền lương. Cuối tháng, kế toán căn cứ vào bảng 

thanh toán tiền lương để lập Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.  

 Chi phí sản xuất chung gồm toàn bộ chi phí liên quan đến mọi hoạt động 

của công ty như chi phí vật liệu phụ (trái cây làm nước ép hoặc món tráng miệng, các loại 

gia vị để chế biến món ăn,…); các dụng cụ (hộp bảo quản thực phẩm hay màng bọc thực 

phẩm,…), chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng trong cung cấp dịch vụ, phí dịch vụ mua 

ngoài (hoa trang trí, phí thẻ ngân hàng); chi phí công tác. 

 Giá vốn hàng bán của nước uống: 

 Giá xuất kho của các loại thức uống như bia (bia chai và bia tươi), nước 

ngọt các loại (Pepsi, Cocacola, 7up), nước suối, rượu các loại. Giá xuất kho này được 

tính theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. 

2.2.2.1.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ, sổ kế toán và tài 

khoản sử dụng 

- Bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu và thức uống; Phiếu nhập kho; 

Phiếu xuất kho. 

 Thực phẩm 

Kế toán kho sẽ căn cứ vào phiếu xuất kho, nhập kho hàng ngày của thực phẩm để 

lập bảng tổng hợp xuất, nhập, tồn nguyên vật liệu. Căn cứ vào bảng tổng hợp này kế toán 

tiến hành ghi nhận giá trị xuất kho của nguyên vật liệu trực tiếp vào tài khoản 154, đến 

cuối tháng kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh từ tài khoản 154 sang 

tài khoản 632 để xác định giá vốn hàng bán. Sau đó toàn bộ GVHB được kết chuyển sag 

tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung cũng được thực hiện kết 

chuyển giống như quá trình kết chuyển của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Bảng 2.10: Bảng tổng hợp Nhập –Xuất –Tồn kho vật liệu 
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Tháng 03/2015 

Số 

TT 

Tên vật 

liệu 

Tồn đầu tháng Nhập trong tháng Xuất trong tháng Tồn cuối tháng 

Số 

lượng 

(kg) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(kg) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(kg) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng)  

Số 

lượng 

(kg) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

01 Thăn bò 15 3.750 250 62.500 235 58.750 30 7.500 

02 Xúc 

xích 

5 750 88 13.200 75 11.250 18 2.700 

… … … … … … … … … … 

Tổng cộng  512.327,1  223.162,5 

 

 198.850,5 

 

 536.639,1 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

 Thức uống 

Tương tương tự như khi ghi nhận giá vốn của thực phẩm, kế toán kho căn cứ vào 

phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hàng ngày của nước uống để lập bảng xuất, nhập, tồn của 

các loại nước uống. Sau đó, kế toán căn cứ vào số liệu trong bảng này để ghi nhận giá 

vốn hàng bán (nước uống) trong kỳ vào sổ kế toán máy và cuối kỳ kết chuyển sang tài 

khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Bảng 2.11: Bảng tổng hợp Nhập –Xuất –Tồn kho nước uống 

Tháng 03/2015 

Số 

TT 

Tên vật 

liệu 

Tồn đầu tháng Nhập trong tháng Xuất trong tháng Tồn cuối tháng 

Số 

lượng 

(chai,L) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(chai) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(chai) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng)  

Số 

lượng 

(chai) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

01 Nước 

giải khát 

876 11.471,2 1.934 25.319,0 1.762 23.073,4 1.048 13.723,6 

02 Bia hơi 952 23.707,7 1.413 35.200,0 1.232 30.680,1 1.133 2.700 

03 Bia 123 1.476,0 480 5.760,0 369 4.428,0 234 2.808,0 

… … … … … … … … … … 

Tổng cộng  426.349,4  175.835,2  151.625,2  450.559,3 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

 Sổ kế toán và tài khoản sử dụng 

- Sổ kế toán: Sổ cái tài khoản 632; Sổ nhật ký chung  

- Kê toán sử dụng tài khoản 632 để ghi nhận và theo dõi giá vốn hàng bán của 

công ty. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

Khi tính giá vốn hàng bán, kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí NVL trực tiếp, chi 

phí NC trực tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh hàng ngày vào tài khoản 154, đến 

cuối tháng toàn bộ chi phí SXKD phát sinh trong kỳ sẽ được kết chuyển từ tài khoản 154 
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vào tài khoản 632. Do đặc thù kinh doanh của công ty nên tài khoản 154 không có số dư 

cuối kỳ. 

Riêng nước uống như các loại nước ngọt, bia, rượu là sản phẩm mua về để bán lại, 

không trải qua quá trình chế biến nên được xem là hàng hóa nên sử dụng tài khoản 156 

và kết chuyển trực tiếp vào tài khoản 632. Giá xuất kho do phần mềm tự động cập nhật 

theo phương pháp bình quân gia quyền. Khi nhân viên phục vụ thực hiện nhập tên và số 

lượng của hàng hóa là thức uống mà khách hàng yêu cầu vào máy POS, hệ thống máy 

tính sẽ tự động cập nhật số liệu thực xuất và còn tồn của hàng hóa, kế toán sẽ căn cứ vào 

số liệu lưu trữ trong phần mềm để lập Phiếu xuất kho. Cuối ngày, kế toán sẽ căn cứ vào 

Phiếu xuất kho để tổng hợp và ghi nhận số liệu vào sổ kế toán. 

Giá vốn hàng bán của buffet và thức uống bán ra hàng ngày được kế toán theo dõi 

chung trên tài khoản 632. 

2.2.2.1.3. Phương pháp hạch toán 

Nghệp vụ 1: Vào ngày 31/03/2015 kế toán sẽ thực hiện bút toán  kết chuyển tự động 

qua phần mềm từ tài khoản 621- số tiền là 198.850.549 đồng, TK 622 – số tiền 

124.130.000 đồng và các chi phí sản xuất chung như sau: “TK 6272: 59.243.428 đồng”, 

“TK 6273: 26.871.015 đồng”, “TK 6274: 19.799.735 đồng”, “TK 6275: 26.721.762 

đồng”, “TK 6277: 42.048.746 đồng”,”TK 6278: 40.859.105 đồng” sang tài khoản 154. Từ 

tài khoản 154, tổng số tiền 690.149.538 đồng sẽ kết chuyển vào tài khoản 632 để xác 

định giá vốn hàng bán. 

Nghiệp vụ 2: Ngày 01/03/2015, kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho số PX1503000 

với nội dung là nước uống để bán với giá xuất kho là 3.981.245 đồng.  

Minh họa phiếu xuất kho số PXK1503000 ngày 01/03/2015 xuất các mặt hàng 

thức uống 
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Nghiệp vụ 3: Ngày 31/03/2015 kế toán căn cứ vào số liệu trong sổ cái tài khoản 632 

kết chuyển toàn bộ giá vốn hàng bán trong tháng sang tài khoản 911 để xác định kết quả 

kinh doanh. 

 

 

 

 

 

Bảng 2.12: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 632 

SỔ CÁI 

632 Giá vốn hàng bán 

Tháng 3/2015 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ  - 632 632   

01/03/2015 PX15030001 01/03/2015 
Xuất bán hàng 

01/03/2015 
156 3.981.245  

… … … … … …  

31/03/2015 TH15030125 31/03/2015 KC 154 sang 632 154 538.524.340  

31/03/2015 TH15030126 31/03/2015 KC632 911  690.149.538 

   Phát sinh trong kỳ  690.149.538 

 

690.149.538 

   
Số dư cuối kỳ  0 0 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Vì bài nghiên cứu này lấy số liệu của tháng 03/2015 là giai đoạn công ty đang 

chuyển đổi sổ kế toán từ quyết định 48/2006 theo thông tư 200/2014 của Bộ Tài Chính, 

thời gian trước đây công ty không sử dụng tài khoản 641 để ghi nhận chi phí bán hàng 

 

 

PHIẾU XUẤT KHO 
 Ngày 01 tháng 03 năm 2015. Số: PX1503000 

Họ tên người nhận hàng:   Đơn vị: Không xóa mã này  

Theo số:  Ngày:  01/03/2015 

Lý do: Xuất bán hàng 01/03/2015 

Xuất từ kho: R001 

Số 

TT 
Mã số 

Tên, nhãn hiệu, quy cách, 

phẩm chất dụng cụ, sản phẩm, 

hàng hóa 

ĐVT 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 (2 x 3) 

1 BHOI Bia hơi L  4 24.903 99.612 

2 NGK Nước giải khát Chai  90 13.095 1.178.587 

3 RƯỢU Rượu các loại Chai  9 300.339 2.703.051 

Tổng cộng: 103  3.981.245 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ)  Ba triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn. 

Số chứng từ gốc kèm theo: ....................................................................................  

 Ngày 01 tháng 03 năm 2015. 

Người lập phiếu  Người giao hàng  Thủ kho  Kế toán trưởng  Giám đốc 

(ký, họ và tên) (ký, họ và tên) (ký, họ và tên) (ký, họ và tên) (ký, họ và tên) 

 

 

Công ty TNHH Tân Nhật Thái 

 238 Pasteur, P6, Q3 

 MST: 0303081047   

Mẫu số 01 – VT 

Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ – BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC. 
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vào, thay vào đó toàn bộ chi phí bán hàng như phí thẻ ngân hàng khi khách hàng thanh 

toán qua ngân hàng được hạch toán vào chi phí sản xuất chung – TK 627. 

2.2.2.2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty bao gồm chi phí tiền lương nhân viên và 

các khoản trích theo lương, chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, 

chi phí đào tạo, chi phí dịch vụ mua ngoài,… và chi phí bán hàng. 

2.2.2.2.2. Chứng từ, sổ kế toán và tài khoản sử dụng 

- Phiếu chi, giấy báo nợ, hóa đơn GTGT, bảng phân bổ tiền lương và BHXH, bảng 

phân bổ TSCĐ. 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT của người bán, kế toán lập phiếu chi (2 liên) và chuyển 

cho kế toán trưởng ký xét duyệt, sau đó thủ quỹ sẽ tiến hành thanh toán tiền cho người 

bán và ký nhận vào Phiếu chi. Liên 2 giao cho người bán và liên 1 lưu lại làm chứng từ 

hạch toán. Căn cứ vào phiếu chi, kế toán ghi nhận nghiệp vụ vào phần mềm máy tính. 

 Sổ kế toán và tà khoản sử dụng 

- Sổ cái tài khoản 6423 và 6428; Sổ nhật ký chung; Sổ quỹ tiền mặt và Sổ TGNH. 

- Kế toán sử dụng tài khoản 642 để ghi nhận các chi phí quản lý phát sinh.tài 

khoản này không có số dư cuối kỳ và có 2 tài khoản cấp 2 là 

- TK 6423 “Chi phí công cụ quản lý “, TK 6428 “Chi phí bằng tiền khác”. 

2.2.2.2.3. Phương pháp hạch toán 

Hàng ngày, khi có các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kế toán căn cứ 

vào các chứng từ để nhập vào phần mềm kế toán. Sau đây là một số nghiệp vụ minh họa: 

Nghiệp vụ 1: Ngày 03/03/2015 kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT của công ty 

PETROLIMEX để lập Phiếu Chi số PC15030012 gồm 2 liên phản ánh tiền xăng công tác 

phải thanh toán cho tài xế là 863.636 đồng kèm theo thuế GTGT 10% là 86.364 đồng và 

chuyển cho kế toán trưởng ký xét duyệt. Sau khi được ký duyệt, thủ quỹ sẽ thanh toán 

cho tài xế và ký nhận vào Phiếu Chi và giao liên 2 cho tài xế, liên 1 chuyển cho kế toán 

làm căn cứ ghi nhận vào các sổ thông qua phần mềm. 
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Minh họa Phiếu chi Số PC15030012 ngày 03/03/2015 - nội dung: tiền xăng công tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiệp vụ 2: Ngày 19/03/2015 Công ty nhận được hóa đơn GTGT tiền điện do 

Công Ty Điện Lực Sài Gòn gửi, kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT để tiến hành chuyển 

khoản thanh toán qua ngân hàng Vietcombank số tiền là 29.546.430 trong đó thuế GTGT 

10% là 2.686.039 đồng cho Công Ty Điện Lực Sài Gòn 

 

 

PHIẾU CHI  

 Ngày 03 tháng 03 năm 2015. Số: PC15030012 

    
Họ tên người trả tiền:  

Đơn vị:  Xăng công tác 

Địa chỉ: 

Lý do chi:  Xăng công tác 

Số tiền:  950.000 đồng 

Kèm theo:  ...................... chứng từ gốc. 

(Viết bằng chữ:) Chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. 

 
Thủ trưởng đơn vị  Kế toán trưởng  Người lập phiếu   Người trả  Thủ quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Năm trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi mốt đồng chẵn. 

 

Công ty TNHH Tân Nhật Thái   

238 Pasteur, P6, Q3  

MST: 0303081047  

Mẫu số 01- TT 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC. 

Nợ TK 6428  863.636 

Nợ TK 133  86.364 

Có TK 111 950.000 
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.Nghiệp vụ 3: Ngày 19/03/2015, kế toán nhận được hóa đơn GTGT tiền nước số 

0092060 do Công ty cổ phần cấp nước bến thành gửi, số tiền phải thanh toán là 

3.410.843 đồng trong đó thuế GTGT 5% là 148.298 đồng. Kế toán lập Phiếu chi số 

PC15030078 gồm 2 liên gửi cho kế toán trưởng ký xét duyệt và chuyển cho thủ quỹ 

thanh toán. Liên 2 sẽ giao cho người nhận tiền và liên 1 sẽ chuyển cho kế toán làm chứng 

từ ghi vào sổ kế toán. 
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Nghiệp vụ 4: Ngày 25/03/2015 kế toán lập Phiếu chi số PC15030093 thanh toán tiền 

mua văn phòng phẩm số tiền là 1.489.400 đồng trong đó thuế GTGT 10% là 135.400 

đồng. trình tự luân chuyển chứng từ tương tự ở nghiệp vụ 3. 

Các nghiệp vụ khác trong tháng phát sinh và được hạch toán tương tự. Đến cuối 

tháng kế toán thực hiện bút toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911. 

Các nghiệp vụ phát sinh được ghi nhận vào Sổ nhật ký chung, sau đó từ Sổ nhật 

ký chung sẽ kết chuyển vào Sổ cái tài khoản 6423 và 6428. 

Bảng 2.13: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 6423 

SỔ CÁI 
6423 Chi phí công cụ quản lý 

Tháng 03/205 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ  - 6423 6423   

25/03/2015 PC15030093 25/03/2015 VPP 111 1.354.000  

31/03/2015 TH15030097 31/03/2015 Phí DV T3 33311 3.782.725  

31/03/2015 ZKC1503000 31/03/2015 
Kết chuyển CPQL, BH 

03/2015 
911  5.136.725 

   Phát  sinh trong kỳ  5.136.725 5.136.725 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Bảng 2.14: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 6428 – “Chi Phí Bằng Tiền Khác” 

SỔ CÁI 
6428 Chi phí bằng tiền khác 

Tháng 03/2015 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ  - 6428 6428   

01/03/2015 PC15030005 01/03/2015 Cước ĐT 111 541.174  

… … … … … … … 

03/03/2015 PC15030012 03/03/2015 Xăng công tác 111 863.636  

… … … … … … … 

19/03/2015 PC15030078 19/03/2015 Tiền SH 111 3.262.545  

19/03/2015 CG15030007 19/03/2015 Tiền điện 11211 16.500  

… … … … … … … 

31/03/2015 ZKC15030001 31/03/2015 
Kết chuyển CPQL, BH 

3/2015 
911  30.487.974 

   Phát sinh trong kỳ  30.487.974 30.487.974 

   Số dư cuối kỳ  0 0 
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 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Minh họa Sổ nhật ký chung ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp (Xem trang 58) 

2.2.2.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

2.2.2.3.1. Nội dung chi phí hoạt động tài chính 

Chi phí tài chính của công ty Tân Nhật Thái chủ yếu là trả lãi tiền vay ngân hàng. 

2.2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

- Giấy báo nợ ( trả lãi tiền vay ngân hàng); Bảng sao kê tài khoản ngân hàng  

Công ty trả lãi tiền gửi ngân hàng vào ngày 05/03/2015. Bên phía ngân hàng 

Vietcombank sẽ gửi cho bộ phận kê toán Giấy báo nợ và Bảng sao kê tài khoản ghi nhận 

chi tiết các nghiệp vụ phát sinh trong ngày cho bộ phận kế toán của Công ty, nhân viên 

kế toán căn cứ vào đó để ghi lại nghiệp vụ vào phần mềm máy tính. 

 Sổ kế toánvà tài khoản sử dụng 

- Sổ cái tài khoản 635; Sổ TGNH; Sổ nhật ký chung 

Kế toán sử dụng tài khoản 6351 để ghi nhận lãi mà công ty phải trả cho ngân hàng. 

2.2.2.3.3. Phương pháp hạch toán 

Khi phát sinh chi phí tài chính, kế toán căn cứ vào Giấy báo nợ, Bảng sao kê tài 

khoản và số dư trên tài khoản ngân hàng để ghi nhận nghiệp vụ vào phần mềm kế toán. 

Khoản tiền trả lãi vay được tự động cập nhật vào Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 6351 và sổ 

TGNH.  

Nghiệp vụ 1: Ngày 05/03/2015 kế toán nhận Giấy báo nợ do ngân hàng 

Vietcombank gửi thông báo về việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của công ty để thu lãi 

tiền vay số tiền là 744.058 đồng . 

Minh họa Giấy báo nợ của NH VCB về việc NH thu lãi tiền vay 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM 
HOCHIMINH 
MA VAT: 0100112437002  CHUNG TU GIAO DICH 
 GIAY BAO NO (AFT) 
SO HD- INVOICE NO: 050315.DD2760.003531 
LIEN 1: LUU, LIEN 2: KH 
NGAY: 05/03/2015 
TAI KHOAN NO: 0071001261783 
TEN TAI KHOAN: CT TNHH TAN NHAT THAI ........................................................................................................  
SO CIF: 06011926  MA VAT: 0303081047 
TK GHI CO: 0000000078000174622 
SO TIEN CHUYEN: 744,058.00 
SO TIEN PHI: 0 
THU NHAP: 0    THUE VAT: KHONG CHIU THUE 
BANG CHU: Bay Tram Bon Muoi Bon Ngan Khong Tram Nam Muoi Tam  

NOI DUNG: L000000004thulai 
THANH TOAN VIEN  KIEM TOAN  TRUONG PHONG 
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Nghiệp vụ 2: Ngày 05/03/2015 ngân hàng ACB gửi Giấy báo nợ cho công ty với 

nội dung trích tài khoản tiền gửi tại ngân hàng ACB trả lãi vay số tiền là 49.282.429 

đồng. 

Nghiệp vụ 3: Cuối tháng kế toán thực hiện bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí tài 

chính sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Căn cứ vào Giấy báo nợ do ngân hàng gửi, kế toán ghi nhận nghiệp vụ vào Sổ nhật 

ký chung, từ số liệu trong Sổ nhật ký chung phần mềm sẽ tự kết chuyển sang Sổ cái tài 

khoản 635, Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng Vietcombank và ACB. 

Cuối tháng kế toán thực hiện bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính sang 

TK 911 thông qua phần mềm để xác định kết quả kinh doanh. 

Bảng 2.15: Minh họa Sổ Cái Tài Khoản 635 

SỔ CÁI 
Tháng 03/2015 

Số hiệu TK: 6351– Tài khoản: Lãi vay tài chính 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ  - 6351 6351   

05/03/2015 CG15030002 05/03/2015 NH thu gốc 11211 744.058  

05/03/2015 CG15030013 05/03/2015 Ngân hàng thu gốc, lãi 11214 29.569.445  

05/03/2015 CG15030013 05/03/2015 Ngân hàng thu gốc, lãi 11214 19.712.984  

31/03/2015 ZKC15030001 31/03/2015 
Kết chuyển giá vốn, CPTC 

03/215 
911  50.026.487 

   Phát sinh trong kỳ:  50.026.487 50.026.487 

   Số dư cuối kỳ:  0 0 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Bảng 2.16: Minh họa Sổ Nhật Ký Chung ghi các chi phí phát sinh 
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 03/2015 

 

Ngày Số Diễn giải 

Tài 

khoản 

Nợ 

Tài 

khoản 

Có 

Số tiền Nợ Số tiền Có 

… … … … … … … 

01/03 PX15030001 Xuất bán hàng 01/03/15 632  3.981.245   

01/03 PX15030001 Xuất bán hàng 01/03/15  156   3.981.245 

01/03 PC15030005 Cước ĐT 1331  54.117   

01/03 PC15030005 Cước ĐT 6428  541.174   

01/03 PC15030005 Cước ĐT  111   54.117 

01/03 PC15030005 Cước ĐT  111   541.174 

… … … … … … … 

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 635  29.569.445   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 341ACB  50.000.000   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 635  19.712.984   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 341ACB  33.333.000   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi  11214   49.282.429 

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi  11214   50.000.000 

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi  11214   33.333.000 

… … … … … … … 

19/03 PC15030078 Tiền SH 1331  148.298   

19/03 PC15030078 Tiền SH 6428  3.262.545   

19/03 PC15030078 Tiền SH  111   148.298 

19/03 PC15030078 Tiền SH  111   3.262.545 

19/03 CG15030007 Tiền điện 6428  16.500   

19/03 CG15030007 Tiền điện 331  29.546.430   

19/03 CG15030007 Tiền điện  11211   16.500 

19/03 CG15030007 Tiền điện  11211   29.546.430 

… … … … … … … 

25/03 PC15030093 VPP  111   135.400 

25/03 PC15030093 VPP  111   1.354.000 

25/03 PC15030093 VPP 1331  135.400   

25/03 PC15030093 VPP 6423  1.354.000   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  40.859.105   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  42.048.746   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  26.721.762   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  19.799.735   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  26.871.015   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  59.243.428   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  124.130.000   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154 154  198.850.549   

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  6278   40.859.105 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  6277   42.048.746 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  6275   26.721.762 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  6274   19.799.735 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  6273   26.871.015 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  6271   59.243.428 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  622   124.130.000 

31/03 TH15030124 KC 621,622,627 sang 154  621   198.850.549 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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2.2.2.4. Kế toán chi phí khác 

Theo tìm hiểu và dựa vào các số liệu thu thập đươc thì trong tháng 03/2015 công ty 

không phát sinh các khoản chi phí khác. 

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Áp dụng theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC. Khi kết thúc quý 1 năm 2015, 

Công ty TNHH Tân Nhật Thái không lập tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

tạm tính của quý 1 như trước đây. Thay vào đó, căn cứ vào doanh thu cung cấp dịch vụ 

ăn uống và doanh thu tài chính, kế toán sẽ xác định thu nhập chịu thuế sau khi trừ đi các 

khoản chi phí theo quy định hiện hành. Vì  tổng doanh thu năm 2014 của công ty đạt 

18,25 tỷ đồng tức nhỏ hơn 20 tỷ đồng nên công ty sẽ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 

là 20%. Số thuế TNDN của tháng 3 phải đóng là: 25.624.614 x 20% = 5.124.923 (đồng) 

Thuế TNDN tạm tính trong tháng 2 là: 18.728.640 x 20% = 3.745.728 (đồng) 

Thuế TNDN tạm tính trong tháng 1 là: 28.720.890 x 20% = 5.744.178 (đồng) 

Từ đó xác định được thuế TNDN tạm nộp của quý 1 năm 2015 là: 14.614.829 đồng. 

Hiện tại, công ty đã đăng ký nộp thuế điện tử trong tháng 3 năm 2015 nên thay vì cầm 

tiền ra ngân hàng nộp vào ngân sách nhà nước, kế toán thực hiện việc gửi lệnh yêu cầu 

ngân hàng Vietcombank trích tiền từ tài khoản công ty để nộp tiền thuế TNDN tạm nộp 

vào ngân sách nhà nước vào ngày 15 tháng 4 năm 2015. 

 Sổ kế toán và tài khoản sử dụng 

- Sổ cái tài khoản 821, sổ nhật ký chung. 

- Kế toán sử dụng tài khoản 821 để hạch toán chi phí thuế TNDN, tài khoản này 

không có số dư cuối kỳ. 

 Phương pháp hạch toán 

Cuối quý, sau khi xác định kết quả kinh doanh trong 3 tháng vừa qua có lãi, kế toán 

trưởng sẽ tiến hành tính số thuế TNDN tạm nộp. Số tiền thuế TNDN phải nộp của quý I 

năm 2015 là 14.614.829 đồng, ngày 15/4/2015 kế toán thực hiện trích tiền từ tài khoản 

công ty tại ngân hàng Vietcombank để nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế trên. 

Đồng thời nghiệp vụ này sẽ được ghi nhận vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái tài khoản 821 

của tháng 4/2015. 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

2.2.3.1. Nội dung xác định kết quả kinh doanh 
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Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của một chu kỳ hoạt động kinh doanh, cho 

biết hiệu quả sau một tháng (quý, năm) làm việc như thế nào. 

- Cuối kỳ, doanh thu thuần từ việc bán buffet và nước uống của công ty là: 

801.400.711 (đồng). 

 Lợi nhuận thuần từ HĐKD = (801.400.711 + 24.627) – (690.149.538 

+35.624.699 + 50.026.487) = 25.624.614 (đồng). 

 Lợi nhuận hoạt động khác = 0 (đồng). 

- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN = 25.624.614 + 0 = 25.624.614 (đồng). 

2.2.3.2. Sổ kế toán và tài khoản sử dụng 

- Sổ Cái Tài Khoản 911; Sổ Nhật Ký Chung  

- Công ty sử dụng tài khoản 911 để phản ánh khoản liên quan đến xác định KQKD 

trong kỳ.  Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

2.2.3.3. Phương pháp hạch toán 

Ngày 31/03/2015, kế toán căn cứ vào số liệu trong các Sổ Cái các tài khoản 5113, 

515, 632, 6423, 6428, 635 thực hiện kết chuyển sang  Sổ Cái TK 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh” trên phần mềm kế toán. Bút toán kết chuyển được thể hiện trên Sổ Nhật Ký 

Chung và sổ Cái Tài Khoản 911. 

 Kết chuyển doanh thu thuần là 801.400.711 đồng. 

 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính là 24.627 đồng 

 Kết chuyển giá vốn hàng bán là 690.149.538 đồng 

 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp là 35.624.699 đồng 

 Kết chuyển chi phí tài chính là 50.026.487 đồng 

 Kết chuyển lãi là 25.624.614 đồng. 

Bảng 2.17: Sổ Cái Tài Khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”. 

SỔ CÁI 

911 Xác định kết quả kinh doanh 

Tháng 03/2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ  - 911    

31/03 TH15030126 31/03 Kết chuyển 632 632 690.149.538  

31/03 TH15030126 31/03 Kết chuyển lãi 03/2015 4212 25.624.614  

31/03 ZKC1503000 31/03 Kết chuyển giá vốn, CPTC 6351 50.026.487  
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31/03 ZKC1503000 31/03 Kết chuyển doanh thu 03/2015 515  24.627 

31/03 ZKC1503000 31/03 Kết chuyển doanh thu 5113  801.400.711 

31/03 ZKC1503000 31/03 
Kết chuyển chi phí bán hàng, 

quản lý 
6428 30.487.974  

31/03 ZKC1503000 31/03 
Kết chyển chi phí bán hàng, 

quản lý 
6423 5.136.725  

 

 
  

Phát sinh trong kỳ 

 
 801.425.338 801.425.338 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Bảng 2.18: Sổ Nhật Ký Chung thể hiện các bút toán kết chuyển xác định KQKD 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 03/2015 

Ngày Số Diễn giải 

Tài 

khoản 

Nợ 

Tài 

khoản 

Có 

Số tiền Nợ Số tiền Có 

31/03 TH15030126 KC 632 911  690.149.538   

31/03 TH15030126 KC 632  632   690.149.538 

31/03 TH15030126 KC 632 911  690.149.538   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển lãi 3/2015 911  25.624.614   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển CPQL,BH 3/2015 911  30.487.974   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển CPQL,BH 3/2015 911  5.691.270   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển giá vốn, chi phí tài 

chính 3/2015 

911  50.026.487   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 3/2015 515  24.627   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 3/2015 5113  801.400.711   

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển lãi 3/2015  4212   25.624.614 

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển CPQL,BH 3/2015  6428   30.487.974 

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển CPQL,BH 3/2015  6423   5.691.270 

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển giá vốn, chi phí tài 

chính 3/2015 

 635   50.026.487 

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 3/2015  911   24.627 

31/03 ZKC15030001 Kết chuyển doanh thu 3/2015  911   801.400.711 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Chương 3: Nhận xét và kiến nghị 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 

3.1.1. Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

- Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, mỗi kế toán 

viên đảm nhận nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng, đảm bảo sự 

chuyên môn hóa của các cán bộ kế toán, đồng thời phát huy được trình độ của mỗi cá 

nhân. 

- Bộ phận kế toán gồm 4 người, một kế toán trưởng, hai kế toán viên và một thủ 

quỹ, họ đều có trình độ chuyên môn nên đã đáp ứng được công việc kế toán của công ty. 

- Các thông tin do bộ phận kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời nên việc đối chiếu, 

kiểm tra số liệu giữa các bộ phận được thuận lợi và dễ dàng, giúp cho công tác quản lý 

đạt hiệu quả cao. 

3.1.2. Nhận xét về hình thức kế toán và công tác hạch toán mà công ty đang áp 

dụng 

 Ưu điểm 

- Hiện tại công ty đang áp dụng hình thức kế toán trên máy tính theo Sổ nhật ký 

chung là phù hợp. Với hình thức này, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi 

nhận vào Sổ nhật ký theo trình tự thời gian phát sinh, mẫu sổ đơn giản và dễ thực hiện. 

Kế toán có thể thực hiện đối chiếu, kiểm tra số liệu ở mọi thời điểm nên kịp thời cung 

cấp thông tin cho Ban lãnh đạo.  

- Chứng từ kế toán: Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán phù hợp với 

yêu cầu kinh tế và pháp lý của các nghiệp vụ phát sinh tạo điều kiện cho công tác tìm 

kiếm, kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. 

- Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng và cung cấp dịch vụ đều được kế 

toán ghi nhận kịp thời, chính xác, đảm bảo nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận giữa doanh 

thu và chi phí.  

 Nhược điểm 

 Sổ kế toán 

- Khối lượng ghi chép tương đối nhiều nên tốn nhiều thời gian và công sức của 

nhân viên kế toán. 
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- Hiện tại công ty chỉ sử dụng Sổ bán hàng được lập thủ công và do thu ngân ghi 

chép hàng ngày. Đây là căn cứ để kiểm tra, đối chiếu doanh thu của công ty nhưng được 

ghi chép rất đơn giản như tổng số tiền thu được theo từng hóa đơn nhưng không ghi cụ 

thể là doanh thu từ việc bán buffet hay bán nước uống và không ghi kèm số hóa đơn mà 

chỉ ghi theo ký hiệu của bàn nên sẽ gây khó khăn khi đối chiếu số liệu với các hóa đơn. 

- Nội dung diễn giải các nghiệp vụ ghi trong sổ kế toán khá sơ sài và trùng lặp nên 

dễ gây khó hiểu cho người đọc. 

Bảng 3.1. Minh họa một phần Sổ Nhật ký Chung 

Ngày Số Diễn giải 

Tài 

khoản 

Nợ 

Tài 

khoản 

Có 

Số tiền Nợ Số tiền Có 

… … … … … … … 

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 635  29.569.445   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 341ACB  50.000.000   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 635  19.712.984   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi 341ACB  33.333.000   

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi  11214   49.282.429 

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi  11214   50.000.000 

05/03 CG15030013 Ngân hàng thu gốc, lãi  11214   33.333.000 

… … … … … … … 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

 Chứng từ kế toán  

- Các thông tin ghi trên Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập kho và xuất kho chưa đầy 

đủ, thiếu ký duyệt của một số bộ phận liên quan nên việc phân chia trách nhiệm còn chưa 

rõ ràng. 

- Do đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách hàng thường 

không lấy hóa đơn, kế toán chỉ căn cứ vào liên 2 của hóa đơn bán hàng thông thường để 

xuất hóa đơn tài chính để có căn cứ xác định doanh thu và thuế GTGT, tuy nhiên điều 

này lại góp phần làm cho tình trạng gian lận dễ dàng xảy ra trong việc che giấu doanh 

thu. 

 Phương pháp hạch toán 

- Việc gộp chung doanh thu tiền bán buffet và nước uống cùng chung tài khoản 

5113 giúp cho kế toán dễ dàng trong việc định khoản và tính toán tổng doanh thu. Tuy 

nhiên lại ảnh hưởng đến việc xác định doanh thu của từng loại, gây ảnh hưởng rất lớn đến 

công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Vì vậy không đưa ra được các giải 
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pháp cũng như chiến lược thích hợp để nâng cao doanh thu của mảng kinh doanh buffet 

hay thức uống nhằm đạt lợi nhuận mong muốn. 

- Khi khách hàng thanh toán qua ngân hàng, phí giao dịch được công ty đưa vào 

tài khoản 6277 là không hợp lý vì thực chất đây không phải là chi phí liên quan đến quá 

trình chế biến tạo ra phần buffet của công ty. Việc đưa phí thẻ ngân hàng vào chi phí sản 

xuất chung sẽ làm tăng giá vốn hàng bán và phản ánh không chính xác nội dung nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh theo quy định. 

- Khi ghi nhận giá mua vào hay xuất dùng của các loại nước giải khát như nước 

ngọt (Pepsi,7up,Cocacola, Soda,..), giá thành mua vào có thể khác nhau ở từng loại, tuy 

mức chênh lệch giá mua của các loại nước ngọt không nhiều nhưng kế toán không phân 

biệt rõ từng loại theo nhãn hiệu mà gộp chung các loại nước ngọt thành “nước giải khát”; 

đối với mặt hàng là bia (Tiger, 333, Heineken,…), rượu(vang đỏ, vang trắng, ..) thì có rất 

nhiều loại và mức chênh lệch giữa các nhà sản xuất khá lớn nhưng kế toán vẫn không 

tách riêng giá mua vào của từng loại. Ví dụ như với các loại bia như Tiger, Heiniken, 

Corona có giá mua vào chênh lệnh từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng/chai 

nhưng khi tính ghi nhận giá mua kế toán lại ghi chung là giá của các loại này gộp chung 

lại và khi tính giá xuất kho không tách riêng được giá của Tiger hay Corona,… Điều này 

sẽ gây ảnh hưởng đến việc tính giá xuất kho và dẫn đến phản ánh không chính xác chi phí 

SXKD, chi phí giá vốn hàng bán và xác định KQKD. 

- Việc ghi nhận giá vốn hàng bán của công ty cũng không có sự tách biệt về giá 

vốn của buffet hay thức uống. Việc này làm cho công tác kế toán đơn giản hơn nhưng 

làm cho công tác quản lý chi phí chưa đạt hiệu quả cao, không giúp các nhà quản trị đánh 

giá chính xác các khoản chi phí đã chi ra cho buffet hay nước uống và lợi nhuận thu lại 

đã phù hợp chưa. 

 Nhược điểm khác 

- Máy POS giúp ích rất nhiều cho công việc của nhân viên phục vụ diễn ra nhanh 

chóng và công việc kiểm soát của cấp trên được thực hiện thuận tiện hơn, tuy nhiên phần 

mềm thường bị lỗi dẫn đến tình trạng máy hay bị treo hoặc khi nhân viên sử dụng máy để 

ghi nhận số lượng hàng xuất bán thì số liệu hay bị kết chuyển nhầm giữa các kho, gây 

khó khăn cho công tác kiểm kê. 
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3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty TNHH Tân 

Nhật Thái 

Qua quá trình thực tập tại đơn vị, em có một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và tăng 

tính minh bạch góp phần giúp cho công ty ngày một phát triển như sau: 

 Về sổ kế toán 

- Khi ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào sổ, kế toán nên diễn giải rõ nội của các 

nghiệp vụ để tránh gây nhầm lẫn cho người xem. Sau đây là minh họa Sổ cái tài khoản 

515 khi các thông tin được ghi đầy đủ và nội dung rõ ràng. 

Bảng 3.2. Minh họa nội dung ghi Sổ Cái Tài Khoản 515 

515 Doanh thu tài chính 

Tháng 03/2015 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 

   Đầu kỳ - 515 515   

25/03/2015 TG15030024 25/03 Thu lãi TGNH VCB 11211  20.030 

25/03/2015 TG15030031 25/03 Thu lãi TGNH ACB 11214  4.597 

31/03/2015 ZKC1503000 31/03 KC doanh thu T03/2015 911 24.627  

   Cộng phát sinh  24.627 24.627 

   Số dư cuối kỳ  0 0 

 

- Sổ bán hàng do thu ngân ghi chép mỗi ngày cần bổ sung vài thông tin nhằm giúp 

cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu để ghi nhận doanh thu được thực hiện nhanh chóng và 

dễ dàng hơn. 

Ví dụ: Kiến nghị mẫu sổ bán hàng do thu ngân ghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Về chứng từ kế toán 

Ngày 01/03/2015  

Thu bằng tiền mặt 
No Table Food Beverage VAT 10% Total 

005148 B5 1.690.000 285.000 197.500 2.172.500 

Total 2.172.500 

Thu bằng TGNH 

005149 B3 1.300.000 102.000 140.200 1.542.200 

005150 A6 1.040.000 321.000 136.000 1.497.000 

Total 3.039.200 
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- Khi lập Phiếu thu, Phiếu chi hoặc Phiếu xuất kho, nhập kho, kế toán cần điền đầy 

đủ thông tin trên phiếu và chuyển cho các bộ phận có liên quan xem và ký nhận để tránh 

việc đùn đẩy trách nhiệm khi gặp sự cố. Cụ thể như ở phần “kèm theo chứng từ gốc” kế 

toán nên ghi kèm theo số của các hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kèm theo. Giám đốc 

tài chính sẽ xem và đóng dấu, ký duyệt vào cuối mỗi ngày chứ không phải để tập trng lại 

đến cuối tháng mới ký duyệt một lần. 

- Đối với hóa đơn GTGT mà công ty xuất ra khi bán hàng, kế toán nên photo thêm 

một bản, tất cả các bản gốc sẽ được tập trung và lưu trữ chung với nhau để được bảo 

quản cẩn thận và tránh tình trạng mất hóa đơn, bản photo sẽ được lưu trữ đính kèm với 

Phiếu thu. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho kế toán khi đối chiếu các chứng từ và công việc 

kiểm toán sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. 

- Tương tự với các hóa đơn GTGT do bên bán lập khi công ty mua hàng cũng nên 

được áp dụng cách làm tương tự như trên và bản photo sẽ được lưu trữ đính kèm với 

Phiếu chi. 

- Các chứng từ kế toán nên được tập trung đầy đủ và bảo quản cẩn thận. Đến cuối 

tháng, kế toán kiểm tra và tập hợp lại rồi đóng thành quyển để hạn chế việc mất chứng từ. 

Việc này cần làm vào cuối mỗi tháng chứ không phải để hai tháng làm một lần như hiện 

nay.  

 Về phương pháp hạch toán 

- Công ty nên tách riêng doanh thu từ việc bán buffet và nước uống để phản ánh 

đúng tình hình kinh doanh và tạo sự thuận tiện cho việc tính toán và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh theo từng khoản mục là buffet hay nước uống. Kèm theo đó là 

phân bổ chi phí sản xuất chung theo tỷ lệ doanh thu của buffet và nước uống để giúp cho  

việc xác định chi phí và tính giá vốn hàng bán được hợp lý hơn. Cụ thể như khi ghi doanh 

thu vào sổ bán hàng, thu ngân sẽ tách riêng doanh thu từ việc bán buffet riêng và nước 

uống riêng như mẫu đã trình bày ở phần kiến nghị về sổ kế toán, khi ghi nhận vào Sổ nhật 

ký chung và Sổ cái tài khoản 5113, kế toán cũng tách riêng 2 loại doanh thu này. Như 

vậy Sổ cái tài khoản 5113 sẽ mở chi tiết, ví dụ như 5113F là doanh thu của buffet và 

5113B là doanh thu của nước uống.  
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- Khi ghi nhận giá vốn hàng bán, kế toán cần tách giá vốn của buffet và nước 

uống, cụ thể kế toán sẽ mở chi tiết cho sổ cái tài khoản 632F là giá vốn của buffet và 

632B là giá vốn của nước uống thay vì gộp chung vào sổ cái tài khoản 632 như hiện nay. 

- Khi khách hàng thanh toán qua ngân hàng, chi phí giao dịch nên đưa vào chi phí 

bán hàng thay vì đưa vào chi phí sản xuất chung để việc hoạch toán đúng với quy định. 

Như vậy, phí giao dịch đó sẽ không  hạch toán vào tài khoản 6277 mà sẽ ghi vào tài 

khoản 6421 nếu công ty áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ hoặc 

đưa vào tài khoản 6417 khi công ty đã chuyển đổi hệ thống tài khoản theo thông tư 200. 

- Khi theo dõi giá nhập kho và xuất kho của các mặt hàng như nước ngọt, bia, 

rượu, công ty nên tách riêng từng loại sản phẩm theo nhãn hiệu để việc ghi nhận giá vốn 

được chính xác và hợp lý hơn. Ví dụ như giá nhập kho của Pepsi, Cocacola, 7up sẽ được 

ghi nhận và theo dõi riêng theo từng loại và khi tính giá xuất kho sẽ áp dụng phương 

pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập của từng loại chứ không gộp chung lại. 

Tương tự đối với mặt hàng bia và rượu cũng như vậy. 

Bảng 3.3.Minh họa Bảng Xuất-Nhập-Tồn nước uống theo từng loại 

Số 

TT 

Tên vật 

liệu 

Tồn đầu tháng Nhập trong tháng Xuất trong tháng Tồn cuối tháng 

Số 

lượng 

(chai, 

lon) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(chai) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(chai, 

lon) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng)  

Số 

lượng 

(chai, 

lon) 

Số tiền 

(nghìn 

đồng) 

01 NGK 876 11.471,2 1.934 25.319,0 1.762 23.073,4 1.048 13.723,6 

 Pepsi 36 240,0 192 1.280,0 183 1.219,99 29 193,33 

 Coca 24 177,0 288 2.124,0 250 1.843,75 62 457,25 

… … … … … … … … … … 

02 Bia 123 1.476,0 480 5.760,0 369 4.428,0 234 2.808,0 

 Tiger 72 779,98 96 1.040,0 83 899,14 85 920,81 

… … … … … … … … … … 

Tổng cộng  426.349,4  175.835,2  151.625,2  450.559,3 

 

 Kiến nghị khác 

- Cần bảo trì và kiểm tra lại máy POS, tránh tình trạng số liệu bị kết chuyển nhầm 

giữa các mặt hàng, gây khó khăn cho công tác kiểm kê và thất thoát tài sản. 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế toán xác định kết quả kinh doanh có vai 

trò không thể thiếu trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Nếu hạch toán kết quả kinh 

doanh chính xác sẽ là một trong những biện pháp tích cực và có hiệu quả nhất góp phần 

vào việc thúc đẩy việc kinh doanh ngày càng được mở rộng. 

Công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Nhật Thái nói chung và kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng về cơ bản đã góp phần vào nhu cầu quản 

lý của công ty. Tuy nhiên, nếu công ty có những biện pháp tích cực hơn nhằm hoàn thiện 

hơn nữa một số còn tồn tại trong công tác kế toán thì vai trò, tác dụng kế toán của công ty 

còn được phát huy nhiều hơn nữa trên con đường phát triển sau này. 

Khóa luận: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

TNHH Tân Nhật Thái” đã nêu được một số vấn đề cơ bản: Những vấn đề nhận thức về 

doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh. Về thực tế đã phản ánh tình hình số liệu 

công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí sản xuất, chi phí quản lý, kế toán xác định 

kết quả kinh doanh của công ty TNHH Tân Nhật Thái trong tháng 3 năm 2015 để minh 

chứng cho khóa luận. 

Đối chiếu những vấn đề lý luận trong nghiên cứu với thực tế, khóa luận đã đưa ra 

một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Những ý kiến này còn mang 

màu sắc lý thuyết song phần nào cũng có cơ sở và xuất phát từ thực tế nên cũng mang 

tính khả thi. 

Do điều kiện thời gian có hạn và trình độ còn hạn chế, khóa luận của tôi không thể 

tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các anh chị cán 

bộ trong Công ty TNHH Tân Nhật Thái, của thầy cô và giảng viên hướng dẫn. 
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